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LỜI MỞ ĐẦU 

 
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp luôn phải cạnh tranh lẫn nhau để 

tồn tại và phát triển. Muốn đứng vững trên thị trường thì sản phẩm của các doanh nghiệp 

kinh doanh phải có đầu ra ổn định, có lợi nhuận. Để tồn tại lâu dài và phát triển hơn nữa 

thì mục tiêu mà các doanh nghiệp đó hướng tới là tối đa hóa lợi nhuận. Để đạt được mục 

tiêu, doanh nghiệp phải thực hiện tốt khâu tiêu thụ vì qua đó doanh nghiệp mới có thể bù 

đắp toàn toàn bộ chi phí đã chi ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Do đó, việc tập 

hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là khâu rất quan trọng, nó phản 

ánh tình hình hoạt động của doanh nghiệp, dựa vào đó sẽ giúp cho các nhà lãnh đạo đánh 

giá và đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao lợi nhuận.Có thể nói rằng các chỉ 

tiêu trên sẽ quyết định sự tồn tại cũng như phát triển của một doanh nghiệp. 

Doanh thu và chi phí là những yếu tố quan trọng trong quá trình kinh doanh. Doanh 

thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ 

các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng 

vốn chủ sở hữu.Và chi phí là những chi phí liên quan đến xác định kết quả kinh doanh 

gồm có giá vốn bán hàng, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài 

chính, chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi đã xác định được những 

yếu tố trên kế toán sẽ tiến hành xác định kết quả kinh doanh.Vậy trong thực tế tiến trình 

xác định kết quả kinh doanh sẽ được thực hiện cụ thể như thế nào? 

Qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Hóc Môn, em 

được học hỏi kinh nghiệm và một lần nữa nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế 

toán doanh thu, chi phí nên em quyết định đi sâu tìm hiểu về vấn đề này. Vì vậy em đã 

chọn đề tài “Thực trạng kế toán tập hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Hóc Môn ” 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ công tác kế toán doanh thu,chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh của công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Hóc Môn từ việc lập 

chứng từ ban đầu, tính toán cho đến việc ghi chép theo dõi trên các sổ sách chi tiết, tổng 

hợp và từ đó có một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty. Chính vì thế 

 



 

 
báo cáo sẽ giúp người đọc có thể hiểu được các khâu công việc của kế toán doanh thu, 

chi phí, xác định kết quả kinh doanh nói chung và kế toán tại công ty TNHH MTV Dịch 

vụ Công ích Hóc Môn nói riêng. Đồng thời có thể hiểu được các chế độ, chính sách, các 

quyết định, các chuẩn mực về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

của Nhà nước trong thực tế được các doanh nghiệp áp dụng như thế nào? Ngoài ra em 

xin đưa ra một số nhận xét về công ty, có thể giúp cho công ty nhận thấy được những 

điểm mạnh, những hạn chế trong công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả 

kinh doanh của công ty từ đó có kế hoạch quản lý tốt hơn cũng như tổ chức một cách 

khoa học, hợp lý công tác kế toán tại công ty mình góp phần hoàn thiện công tác kế toán 

hơn. 

Số liệu minh họa trong đề tài: số liệu năm 2013 

Đề tài có kết cấu ba phần như sau: 

Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 
 

Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại 

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Huyện Hóc Môn 

Chương 3: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ 

Công ích Huyện Hóc Môn 

 



 

 
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

1.1​Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
 

1.1.1​Khái niệm 
 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền doanh nghiệp thu được trong 

một kỳ kế toán từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. 

Doanh thu được ghi nhận đồng thời thoả mãn 5 điều kiện sau: 
 

�​ Doanh nghiệp chuyển giao toàn bộ phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở 

hữu sản phẩm hoặc hàng hoá cho người mua. 

�​ DN không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá đặc 

quyền kiểm soát hàng hoá. 

�​ Doanh thu đựoc xác định tương đối chắc chắn. 

�​ DN đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. 

�​ Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng 

 
1.1.2​Kết cấu và nội dung 

 
Tài khoản sử dụng 

 
Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

Tài khoản cấp 2: 

●​ TK 5111: doanh thu bán hàng hóa. 

●​ TK 5112: doanh thu bán các thành phẩm. 
●​ TK 5113: doanh thu cung cấp dịch vụ. 
●​ TK 5114: doanh thu trợ cấp trợ giá. 
●​ TK 5117: doanh thu kinh doanh bất động sản 

 



 

●​ TK 5118: Doanh thu khác 

Chứng từ sử dụng: Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, bảng thanh toán hàng đại lý, 

ký gửi ; bảng kê thu mua hàng hóa; phiếu xuất kho; thẻ quầy hàng…. 

 



 

 
Sơ đồ luân chuyển chứng từ: 

 

 
Nguyên tắc hạch toán 

Tài khoản 511 chỉ phản ánh số doanh thu của khối lượng sản phẩm, hàng hoá đã bán, 

dịch vụ đã cung cấp mà không phân biệt là đã thu tiền hay chưa. 

Giá bán được hạch toán là giá bán thực tế, là số tiền ghi trên hoá đơn 

Trường hợp chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán, thì theo dõi 

riêng trên các tài khoản 521, 531 và 532. 

Kết cấu tài khoản 511 
 

Nợ​ 511​ Có 
 

-​ Thuế TTĐB hoặc thuế XK và thuế 
GTGT tính theo phương pháp trực tiếp phải 
nộp tính theo doanh thu bán hàng thực tế của 
doanh nghiệp. 

-​ Các khoản giảm trừ: giảm giá hàng 
bán, hàng trả lại, chiết khấu thương mại. 

-​ Kết chuyển doanh thu bán hàng thuần 
sang TK 911 để xác định kết quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh. 

-​ Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa 
và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp 
trong kỳ kế toán. 

 



 

 
1.1.3​ Sơ đồ hạch toán 

 
TK 521, 531, 532​ TK 511​ TK 111, 112, 131 

 

Kết chuyển các khoản giảm trừ 
doanh thu 

doanh thu 
bán hàng 
chưa có thuế 
GTGT 

 

TK 33311 
 

thuế TTĐB, thuế XK thuế 
GTTT (trực tiếp) 

TK 33311 
thuế 
GTGT 

 

 
đầu ra 

 
 

TK 911 

cuối kỳ kết chuyển 
doanh thu thuần về TK 911 

 

 
1.2​Các khoản giảm trừ doanh thu 

 
1.2.1​Chiết khấu thƣơng mại 

 
1.2.1.1​Khái niệm 

 
Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán làm giảm giá niêm yết cho khách hàng 

mua hàng với số lượng lớn theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng mua bán hoặc bản cam 

kết giữa hai bên. 

1.2.1.2​Kết cấu và nội dung 
 

Tài khoản sử dụng 
 

TK 521: Chiết khấu thương mại 

TK 521 có 3 TK cấp 2: 

●​ TK 5211: chiết khấu hàng hoá 

●​ TK 5212: chiết khấu thành phẩm 

●​ TK 5213: chiết khấu dịch vụ 

 



 

 
Chứng từ sử dụng Chế độ tài chính của doanh nghiệp về chiết khấu thương mại, hóa đơn 

bán hàng, hóa đơn GTGT, phiếu chi… 

Sơ đồ luân chuyển chứng từ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nguyên tắc hạch toán 

 
Chỉ phản ánh khoản CKTM người mua được hưởng đã thực hiện trong kỳ theo đúng 

chính sách CKTM của doanh nghiệp đã quy định. 

Trường hợp người mua hàng nhiều lần mới đạt được lượng hàng mua được hưởng 

chiết khấu thì khoản CKTM này được ghi giảm trừ vào giá bán trên “Hoá đơn 

GTGT” hoặc “Hoá đơn bán hàng” lần cuối cùng. 

Trường hợp người mua hàng với khối lượng lớn được hưởng CKTM, giá bán phản 

ánh trên hoá đơn là giá đã giảm giá (đã trừ CKTM) thì khoản CKTM này không 

được hạch toán vào TK 521. Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ CKTM. 

Trong kỳ, CKTM phát sinh thực tế được phản ánh vào bên Nợ TK 521. Cuối kỳ, 

khoản CKTM được kết chuyển toàn bộ sang TK 511 

Kết cấu tài khoản 

Nợ​ 521​ Có 
 

Số chiết khấu thương mại đã chấp nhận 

thanh toán cho khách hàng. 

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ 
số chiết khấu thương mại sang TK 
511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp 
dịch vụ” để xác định doanh thu thuần 
của kỳ kế toán 

 



 

 
1.2.1.3​Sơ đồ hạch toán 

 
TK 111, 112, 131​ TK 521​ TK 511 

 
 

 

Các khoản chiết khấu 

thương mại phát sinh 

cho khách hàng 

TK 3331 

Thuế GTGT đầu ra 

(nếu có) 

1.2.2​Hàng bán bị trả lại 
 

1.2.2.1​Khái niệm 

cuối kỳ kết 

chuyển chiết 

khấu thương 

mại sang 

TK 511 

 
Hàng bán bị trả lại là số sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp đã xác định tiêu thụ 

nhưng bị khách hàng trả lại do vi phạm hợp đồng kinh tế, vi phạm cam kết, hàng bị 

kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách. 

Hàng bán bị trả lại phải có văn bản đề nghị của người mua ghi rõ lý do trả lại 

hàng, số lượng hàng bị trả lại, giá trị hàng bị trả lại, đính kèm hoá đơn (nếu trả lại 

toàn bộ) hoặc bảng sao hoá đơn (nếu trả lại một phần hàng). 

1.2.2.2​Kết cấu và nội dung 
 

Tài khoản sử dụng TK 531: Hàng bán bị trả lại 
 

Chứng từ sử dụng Văn bản trả lại của người mua, phiếu nhập kho lại số hàng trả lại 
 

Sơ đồ luân chuyển chứng từ 
 Văn bản trả lại,phiếu

NK hàng trả lại 

 Kế toán kiểm tra đối chiếu 
điều kiện hợp đồng 

 

 



 

 
Nguyên tắc hạch toán 

 
Tài khoản này chỉ phản ánh giá trị của số hàng đã bán bị trả lại (tính theo đúng 

đơn giá bán ghi trên hoá đơn). Các chi phí khác phát sinh liên quan đến việc hàng 

bán bị trả lại mà doanh nghiệp phải chi đuợc phản ánh vào TK 641 “Chi phí bán 

hàng”. 

Kết cấu tài khoản 

Nợ​ 531​ Có 
 

Giá trị hàng bán bị trả lại phát sinh trong kỳ Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ số 
hàng bán bị trả lại sang TK 511 để xác 
định doanh thu thuần của kỳ kế toán 

 
 
 
 

1.2.2.3​Sơ đồ hạch toán 
 

TK 111, 112, 131​ TK 531​ TK 511 

1.2.3​Giảm giá hàng bán 
 

1.2.3.1​Khái niệm 
 

Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hoá kém, mất 

phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng 

1.2.3.2​Kết cấu và nội dung 
 

Tài khoản sử dụng: TK 532 – Giảm giá hàng bán 

 



 

 
Chứng từ sử dụng Công văn đề nghị giảm giá hoặc chứng từ đề nghị giảm giá có sự đồng 

ý cả người mua và người bán. 

Sơ đồ luân chuyển chứng từ 
 
 

 
 
 
 

 
Nguyên tắc hạch toán 

 
Chỉ phản ánh vào tài khoản này các khoản giảm trừ do việc chấp thuận giảm giá sau khi 

đã bán hành và phát hành hoá đơn.Trong kỳ, khoản giảm giá hàng bán phát sinh thực tế 

được phản ánh vào bên Nợ của TK 532. Cuối kỳ, kết chuyển tổng số tiền giảm giá hàng 

bán sang TK 511 để xác định doanh thu thuần thực hiện trong kỳ. 

Kết cấu tài khoản 
Nợ​ 532​ Có 

 

Khoản giảm giá hàng bán phát sinh 

trong kỳ 

 
1.2.3.3​Sơ đồ hạch toán 

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ 
số giảm giá hàng bán sang TK 511 để 
xác định doanh thu thuần của kỳ kế 
toán 

 
TK 111, 112, 131​ TK 532​ TK 511 

 

Khoản giảm giá hàng 

bán cho khách 

TK 33311 

Cuối kỳ kết chuyển sang TK 511 

 



 

 
1.3​Kế toán chi phí 

 
1.3.1​Giá vốn bán hàng 

 
1.3.1.1​Khái niệm 

 
Giá vốn hàng bán là giá thực tế của số sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đã được xác định tiêu 

thụ. Ở các doanh nghiệp sản xuất – thương mại, giá vốn hàng bán của thành phẩm chủ 

yếu là giá thành của thành phẩm bán ra. 

1.3.1.2​Kết cấu và nội dung 
 

Tài khoản sử dụng TK 632 – Giá vốn hàng bán 
 

Chứng từ sử dụng Hợp đồng mua bán, phiếu xuất kho, hóa đơn bán hàng 
 

Sơ đồ luân chuyển chứng từ 
 

 
 

 
Nguyên tắc hạch toán 

 
Kế toán ghi nhận giá vốn hàng bán của thành phẩm, hàng hóa, chi phí liên quan đến dịch 

vụ, hoạt động kinh doanh, cho thuê bất động sản đầu tư,... vào bên “Nợ” của TK 632. 

Cuối kỳ kết chuyển giá vốn hàng thực bán vào bên “Nợ” TK 911 để xác định kết quả 

kinh doanh thực hiện trong kỳ. 

Kết cấu tài khoản 
Nợ​ 632​ Có 

 

Trị giá vốn của SP, hàng hóa, dịch vụ bán 
trong kỳ. 

Chi phí SX, tự chế TSCĐ vượt trên định 
mức 

 
Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

Giảm giá vốn hàng bán 

Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ số giá vốn hàng bán 
sang TK 911 

 



 

 
1.3.1.3​Sơ đồ hạch toán 

 
TK 632 

 

1.3.2​Kế toán chi phí bán hàng 
 

1.3.2.1​Khái niệm 
 

Chi phí bán hàng là toàn bộ các chi phí liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm như chi phí 

bảo quản, chi phí quảng cáo, chi phí bảo hành, hoa hồng bán hàng, đóng gói, chi phí vận 

chuyển hàng bán…. 

 



 

 
1.3.2.2​Kết cấu và nội dung 

 
Tài khoản sử dụng 

 
TK 641 – Chi phí bán hàng 

Các TK cấp 2: 

●​ TK 6411 – Chi phí nhân viên 

●​ TK 6412 – Chi phí vật liệu, bao bì 

●​ TK 6413 – Chi phí dụng cụ, đồ dùng 

●​ TK 6414 – Chi phí khấu hao TSCĐ 

●​ TK 6415 – Chi phí bảo hành 

●​ TK 6417 – Chi phí dịch vụ mua ngoài 

●​ TK 6418 – Chi phí bằng tiền khác 
 

Chứng từ sử dụng Bảng phân bổ tiền lương, BHXH, BHYT, hóa đơn, phiếu xuất kho, 

bảng phân bổ khấu hao TSCĐ… 

Sơ đồ luân chuyển chứng từ 
 

 
 
 
 

 
Nguyên tắc hạch toán 

 
Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ được mở chi tiết theo từng nội dung chi phí như 

chi phí nhân viên, vật liệu, bao bì, dụng cụ, khấu hao TSCĐ; dịch vụ mua ngoài, chi phí 

bằng tiền khác. Chi phí bán hàng ghi nhận vào bên “Nợ” TK 641. Tùy theo đặc điểm 

kinh doanh, yêu cầu quản lý từng ngành, từng doanh nghiệp, TK 641 có thể mở thêm một 

 



 

 
số nội dung chi phí. Cuối kỳ kế toán kết chuyển chi phí kbans hàng vào bên “Nợ” TK 911 

để xác định kết quả kinh doanh. 

Kết cấu tài khoản 
Nợ​ 641​ Có 

 

Tập hợp chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ Các khoản giảm chi phí bán hàng 

Kết chuyển toàn bộ số chi phí bán hàng sang 
TK 911 

 
1.3.2.3​Sơ dồ hạch toán 

 
 
 

TK 152, 153 

Chi phí vật 
liệu, công cụ 

 

 
TK 334, 338 

Chi phí tiền 

lương nhân 

viên bán 

hàng 

TK 641 
 

 
TK 111, 112 

các 

kho

ản 

giả

m 

chi 

phí 

bán 

hàn

g 

TK 911 

kết 

chuyể

n chi 

phí 

bán 

hàng 

vào 

TK 
 



 
911 

TK 214 

chi phí khấu hao TSCĐ 
 

 
TK 142, 242, 335 

chi phí trả trước, 

phân bổ dần 

TK 111,112,141,331 

chi phí dịch vụ mua ngoài 
 

 



 

 
1.3.3​Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

 
1.3.3.1​Khái niệm 

 
Chi phí quản lý doanh nghiệp là những chi phí chung liên quan đến toàn bộ hoạt động 

quản lý và điều hành của doanh nghiệp, như tiền lương của nhân viên quản lý, chi phí vật 

liệu, đồ dùng, khấu hao TSCĐ ở bộ phận quản lý doanh nghiệp….. 

1.3.3.2​Kết cấu và nội dung 
 

Tài khoản sử dụng 
 

TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Có các TK cấp 2: 

●​ TK 6421 – Chi phí NVQL 

●​ TK 6422 – Chi phí vật liệu QL 

●​ TK 6423 – Chi phí đồ dùng VP 

●​ TK 6424 – Chi phí KHTSCĐ 

●​ TK 6425 – Thuế, phí và lệ phí 

●​ TK 6426 – Chi phí dự phòng 

●​ TK 6427 – Chi phí DV mua 
ngoài 

●​ TK 6428 – Chi phí bằng tiền 
khác 

Chứng từ sử dụng Bảng phân bổ tiền lương, BHXH, BHYT, hóa đơn, phiếu xuất kho, 

bảng phân bổ khấu hao TSCĐ, phiếu chi… 

Sơ đồ luân chuyển chứng từ 

​  
Nguyên tắc hạch toán 

 
Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ được mở chi tiết theo từng nội dung chi 

phí theo quy định và yêu cầu quản lý ở doanh nghiệp như: tiền lương, BHXH, BHYT, 

 



 
BHTN…Chi phí QLDN phát sinh trong kỳ được ghi vào bên “Nợ” tài khoản 642. Cuối 

 



 

 
lỳ, kế toán kết chuyển chi phí QLDN vào bên “Nợ” TK 911 để xác định kết quả kinh doanh 

Kết cấu tài khoản 
Nợ​ 642​ Có 

 

Tập hợp chi phí QLDN phát sinh trong kỳ Các khoản giảm chi phí QLDN 

Kết chuyển toàn bộ số chi phí QLDN sang 
TK 911 

 
1.3.3.3​Sơ đồ hạch toán 

TK 642 
 

 



 

 
1.3.4​Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

 
1.3.4.1​Khái niệm 

 
Chi phí thuế thu nhập là khoản thuế thu nhập mà doanh nghiệp phải nộp khi xác định kết 

quả kinh doanh có lời. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp có hai loại: 

●​ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

●​ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 
 

1.3.4.2​Kết cấu và nội dung 
 

Tài khoản sử dụng 
 

TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Có 2 TK cấp 2: 

●​ TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

●​ TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 
 

Chứng từ sử dụng Tờ khai thuế tạm nộp, thông báo thuế và biên lai nộp thuế. 
 

Sơ đồ luân chuyển chứng từ 
 

 
 
 
 
 

Nguyên tắc hạch toán 
 

Thuế TNDN hiện hành: Hàng quý, căn cứ vào tờ khai thuế TNDN để ghi nhận số thuế 

thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. 

Cuối năm tài chính, căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế, nếu số thuế TNDN tạm phải nộp 

 



 

 
trong năm nhỏ hơn số phải nộp cho năm đó thí kế toán ghi nhận số thuế TNDN phải nộp 

thêm vào chi phí thuế TNDN hiện hành. Trường hợp số thuế TNDN tạm phải nộp trong 

năm lớn hơn số phải nộp của năm đó thí kế toán phải ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện 

hành là số chênh lêch giữa số tạm nộp và số phải nộp trong năm đó 

Thuế TNDN hoãn lại: Cuối năm tài chính, kế toán phải xác định số thuế TNDN hoãn lại 

phải trả để ghi nhận vào chi phí thuế TNDN hoãn lại. Đồng thời phải xác định tài sản 

thuế TNDN hoãn lại để ghi nhận vào thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp ( ghi giảm chi 

phí thuế TNDN hoãn lại) 

Kết cấu tài khoản 

Nợ​ 821​ Có 
 

Chi phí thuế TNDN hiện hành phát sinh 

trong năm 

Thuế TNDN hiện hành của các năm trước 

phải nộp bổ sung 

Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh trong 

năm 

Ghi nhận chi phí thuế TNDN hoãn lại (Số 

chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại 

được hoàn nhập trong năm lớn hơn tài sản thuế 

thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm) 

Kết chuyển chênh lệch giữa số phát sinh 

bên Có lớn hơn số phát sinh bên Nợ TK 8212 

trong kỳ vào bên Có TK 911. 

Số thuế TNDN hiện hành 

thực tế phải nộp trong năm nhỏ 

hơn số thuế TNDN hiện hành 

tạm phải nộp. 

Số thuế TNDN phải nộp 

được ghi giảm do sai sót. 

Ghi giảm chi phí thuế 

TNDN hoãn lại và ghi nhận tài 

sản thuế thu nhập hoãn lại 

Kết chuyển chi phí thuế 

TNDN hiện hành vào bên Nợ 

TK 911 

Kết chuyển chênh lệch giữa 

số phát sinh bên Có nhỏ hơn số 

phát sinh bên Nợ TK 8212 trong 

kỳ vào bên Có TK 911. 

 



 

 
1.3.4.3​Sơ đồ hạch toán 

 
TK 3334​ TK 821​ TK 911 

 
 

 

Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ kết chuyển chi 

phí thuế TNDN 

hiện hành 

vào TK 911 
 

 
 
 
 
 
 

1.4​Kế toán hoạt động đầu tƣ tài chính 

TK 3334 

Chênh lệch số thuế 

TNDN tạm nộp lớn hơn 

số phải nộp 

 
1.4.1​Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

 
1.4.1.1​Khái niệm 

 
Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi (lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân 

hàng…), thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán và doanh thu hoạt động tài 

chính khác của doanh nghiệp 

1.4.1.2​Kết cấu và nội dung 
 

Tài khoản sử dụng: TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính 
 

Chứng từ sử dụng Phiếu thu, sổ phụ ngân hàng, phiếu tính lãi,… 
 

Sơ đồ luân chuyển chứng từ 

 



 

​  

 



 

 
Nguyên tắc hạch toán: 

 
Kế toán dùng tài khoản 515 thẽo dõi doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ. Cuối năm 

tài chính, kế toán kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính vào bên “Có” TK 911 để xác 

định kết quả kinh doanh trong năm 

Kết cấu tài khoản 

 
Nợ​ 515​ Có 

 

Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp 
trực tiếp ( nếu có). 

Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính sang 
TK 911 

Doanh thu hoạt động tài chính phát sinh 
trong kỳ 

 



 

 
1.4.1.3​Sơ đồ hạch toán 

 
TK 911​ TK 515​ TK 111, 112 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4.2​Kế toán chi phí tài chính 

 
1.4.2.1​Khái niệm 

 
Chi phí hoạt động tài chính bao gồm các chi phí hoặc các khoản khoản lỗ liên quan đến 

hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, lỗ 

 



 

 
chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán…; dự phòng 

giảm giá đầu tư chứng khoán, đầu tư khác, khoản lỗ về chênh lệch tỷ giá ngoại tệ và bán 

ngoại tệ; chiết khấu thanh toán.. 

1.4.2.2​Kết cấu và nội dung 
 

Tài khoản sử dụng: TK 635 – Chi phí tài chính 
 

Chứng từ hạch toán  Phiếu tính lãi, hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng. 
 

Sơ đồ luân chuyển chứng từ 
 

Nguyên tắc hạch toán Kế toán dùng TK 635 để theo dõi chi phí tài chính trong kỳ và 

phải được hạch toán chi tiết cho từng nội dung chi phí. Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi 

phí tài chính vào bên “Nợ” TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. 

Kết cấu tài khoản 
Nợ​ 635​ Có 

 

Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả 
chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính; 

Chiết khấu TT cho người mua; 

Các khoản lỗ về chênh lệch tỷ giá ngoại tệ 
phát sinh thực tế trong kỳ và chênh lệch tỷ giá 
do đánh giá lại số dư cuối kỳ của các khoản 
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ; 

Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán các 
khoản đầu 

Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán 

Hoàn nhập dự phòng giảm giá 

đầu tư chứng khoán 

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ 
chi phí tài chính phát sinh trong kỳ 
sang TK 911“Xác định kết quả kinh 
doanh” 

 



 

 
1.4.2.3​Sơ đồ hạch toán 

 
TK 129, 229​ TK 635​ TK 129, 229 

TK 911 

 

 



 

 
1.5​Kế toán hoạt động khác 

 
1.5.1​Kế toán thu nhập khác 

 
1.5.1.1​Khái niệm 

 
TK 711 “Thu nhập khác” phản ánh các khoản doanh thu ngoài hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của của doanh nghiệp như thanh lý, nhượng bán TSCĐ, tiền thu được từ 

các khoản nợ khó đòi đã xoá sổ, thu nhập quà biếu, tiền thưởng doanh nghiệp được 

tặng… 

1.5.1.2​Kết cấu và nội dung 
 

Tài khoản sử dụng TK 711 – Thu nhập khác 
 

Chứng từ sử dụng  Phiếu thu, ủy nhiệm thu,… 
 

Sơ đồ luân chuyển chứng từ 
 

 
 

Nguyên tắc hạch toán 
 

Kế toán dùng tài khoản thu nhập khác theo dõi thu nhập khác trong kỳ. Cuối năm tài 

chính, kế toán kết chuyển thu nhập khác vào bên “Có” TK 911 để xác định kết quả kinh 

doanh trong năm 

Kết cấu tài khoản 

 



 

Nợ​ 711​ Có 
 

Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) tính theo 
phương pháp trực tiếp đối với khoản thu nhập 
khác (nếu có) 

Cuối kỳ kế toán kết chuyển các khoản thu nhập 
khác trong kỳ sang TK 911 

Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ 

 

 
1.5.1.3​Sơ đồ hạch toán 

 
TK 911​ TK 711 

 

 



 

 
1.5.2​Kế toán chi phí khác 

 
1.5.2.1​Khái niệm 

 
Chi phí khác là những khoản chi phí phát sinh từ những hoạt động khác ngoài hoạt 

động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, bao gồm: chi phí thanh 

lý, nhượng bán TSCĐ; chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ đưa đi 

góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác; tiền phạt do vi 

phạm hợp đồng kinh tế; bị phạt thuế, truy nộp thuế; các khoản chi phí khác. 

1.5.2.2​Kết cấu và nội dung 
 

Tài khoản sử dụng TK 811 – Chi phí khác 
 

Chứng từ sử dụng Phiếu chi, ủy nhiệm chi.. 
 

Sơ đồ luân chuyển chứng từ 
 

Nguyên tắc hạch toán 
 

Kế toán dùng tài khoản 811 để theo dõi chi phí khác trong kỳ. Cuối năm tài chính, kế toán 

kết chuyển chi phí khác vào bên “Có” TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. 

Kết cấu tài khoản 

 
Nợ​ 811​ Có 

 

Các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ Cuối kỳ kế toán kết chuyển các khoản 
chi phí khác trong kỳ sang TK 911 

 



 

 
1.5.2.3​Sơ đồ hạch toán 

 
TK 111, 112​ TK 811​ TK 911 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6​Kế toán xác định kết quả kinh doanh 
 

1.6.1​Khái niệm 
 

Kết quả kinh doanh là chỉ tiêu tài chính cuối cùng phản ánh một cách tổng hợp nhất hiệu 
quả các hoạt động của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. 

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp gồm: 

�​ Kết quả hoạt động kinh doanh: 

Thể hiện qua chỉ tiêu lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh được xác định theo công 
thức sau đây: 

 

LN thuần 
hoạt động 
kinh 
doanh 

 
 
= 

LN gộp 
bán 
hàng và 
cung 
cấp DV 

 
 
+ 

Doanh 
thu​ hoạt 
động​ tài 
chính 

 
 
- 

 
Chi phí 
tài 
chính 

 
 
- 

 
Chi​
phí bán 
hàng 

 
 
- 

 
Chi 
phí 
QLDN 

 



 

 

 



 

 
 
 

 
Lợi nhuận gộp về bán 
hàng và cung cấp dịch 
vụ 

 
= 

Doanh thu thuần về bán 
hàng và cung cấp dịch vụ 

 
- 

Giá vốn hàng 
bán 

 

❖​ Kết quả khác: 

Thể hiện qua chỉ tiêu lợi nhuận khác, là số chênh lệch giữa thu nhập khác và chi phí 
khác: 

 

Lợi nhuận khác = Thu nhập khác - Chi phí khác 

 

* Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là tổng hợp 2 kết quả trên được thể hiện qua chỉ 

tiêu tổng lợi nhuận trước thuế. 
Tổng lợi nhuận trước 
thuế 

= 
Lơi​ nhuận​ thuần​ hoạt 
động kinh doanh 

+ Lợi nhuận khác 

 
 

1.6.2​Kết cấu và nội dung 
 

Tài khoản sử dụng TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh 
 

Sơ đồ luân chuyển chứng từ 
 

Nguyên tắc hạch toán 
 

Tài khoản này phải phản ánh đầy đủ, chính xác các khoản kết quả hoạt động kinh doanh 

 



 

của kỳ kế toán theo đúng quy định của chính sách tài chính hiện hành. 

 



 

 
Kết quả hoạt động kinh doanh phải được hạch toán chi tiết theo từng loại hoạt động 

(hoạt động sản xuất, chế biến, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, hoạt động 

tài chính. . .) 

Kết cấu tài khoản 

Nợ​ 911​ Có 
 

Kết chuyển giá vốn hàng bán 
Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính 
Kết chuyển chi phí bán hàng 
Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp 
Kết chuyển lãi. 

Doanh thu thuần 

Doanh thu hoạt động 

tài chính Thu nhập 

khác 

Kết chuyển lỗ 
 
 

1.6.3​Sơ đồ hạch toán 
 

TK 911 

 

 



 

 
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH 

KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH 

HUYỆN HÓC MÔN 

2.1​Giới thiệu khái quát Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Huyện Hóc Môn 
 

2.1.1​Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty 
 

Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Hóc Môn có tiền thân là Đội công trình 

giao thông – một đơn vị kinh tế, được thành lập năm 1986. Do yêu cầu tình hình nhiệm 

vụ đơn vị được bổ sung vốn, mở rộng hoạt động chuyển đổi nâng lên thành Xí nghiệp 

Công trình Công cộng theo Quyết định số 6281/QĐ - UB – KT do UBND TP.HCM cấp 

ngày 05/11/1997. 

Năm 2002: xí nghiệp đổi tên thành Công ty Công Ích Hóc Môn, bổ sung thêm một 

số chức năng bằng quyết định số 2959/QĐ – UB – KT ngày 09/07/2002. 

Đến năm 2010, Công ty Công Ích Hóc Môn đổi tên thành Công ty TNHH MTV 

Dịch Vụ Công Ích Hóc Môn căn cứ theo Nghị định số 25/2010/NĐ – CP ngày 

19/03/2010 của Chính phủ về chuyển đổi Công ty Nhà nước thành Công ty TNHH MTV 

và tổ chức quản lý Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu. 

Ngành nghề hoạt động của công ty bao gồm: 

Hoạt động công ích: 

●​ Quản lý, duy tu, bảo dưỡng cầu đường và công trình thoát nước theo phân cấp 

quản lý 

●​ Quản lý công trình đô thị (quét dọn, thu gom, vận chuyển rác, công viên cây xanh 

và chiếu sáng vỉa hè) 

●​ Quản lý cho thuê và nâng cấp nhà thuộc sở hữu Nhà nước phân cấp cho huyện 

quản lý 

Hoạt động kinh doanh khác 

 



 

 
●​ Xây dựng công trình dân dụng vừa và nhỏ. Thi công công trình giao thông nông 

thôn. Thi công xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy 

lợi, cấp thoát nước… 

●​ Kinh doanh kho bãi. Cho thuê xe và thiết bị chuyên dùng ngành xây dựng. 

●​ Dịch vụ mai táng, quản trang, bốc mộ, nhà vệ sinh công cộng 

●​ Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và kinh doanh nhà ở theo dự án và quy hoạch được 

duyệt. 

Sơ lược thông tin chung của công ty 
 

●​ Tên công ty : Công ty TNHH Một thành viên Dịch Vụ Công Ích Huyện Hóc Môn 

●​ Tên giao dịch: Hoc Mon District Public Service Company Limited 

●​ Tên viết tắt: Hoc Mon co.,Ltd 

●​ Địa chỉ: 159/1 Nguyễn Ảnh Thủ, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM 

●​ Điện thoại: 08.38914132.​ Fax: 08.37103480 

●​ Giấy phép kinh doanh số: 4106000165 

●​ Mã số thuế: 0301399684 

●​ Tài khoản: 6140431101100452 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn chi nhánh Hóc Môn – TP.HCM 

●​ Giám đốc/ Đại diện pháp luật: Ông Phan Anh Tuấn 

●​ Vốn điều lệ: 5.617.000.000 

 



 

 
2.1.2​Bộ máy tổ chức của công ty 

 
2.1.2.1​ Sơ đồ tổ chức của công ty 

 
 

 
2.1.2.2​Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận 

 
●​ Hội đồng quản trị (Chủ tịch HĐTV): là thành viên chuyên trách, là người lãnh đạo 

và điều hành chung công việc của Hội đồng thành viên,có trách nhiệm giải quyết 

công việc và những vấn đề khác mà Luật Doanh nghiệp quy định thuộc thẩm 

quyền của Chủ tich Hội đồng thành viên quyết định. 

 



 

 
●​ Giám đốc: là người đại diện theo pháp luật của công ty, chịu trách nhiệm chung về 

toàn bộ hoạt động của công ty trước Chi bộ, Hội đồng thành viê, tập thể người lao 

động, chủ sở hữu và pháp luật Nhà nước 

●​ Phòng Kế hoạch – Kinh doanh: tham mưu xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 

của công ty từng quý, năm theo quy định phát triển của Hội đồng thành viên và 

Ban Giám đốc công ty. Tham mưu cho Giám đốc về công tác điều hành và quản lý 

doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh tế ngày càng cao. Quản lý Tổ công sản và Độ vệ 

sinh. 

●​ Phòng tài vụ: tham mưu cho Giám đốc thực hiện công tác quản lý, sử dụng tiền 

vốn, tài sản Nhà nước tại công ty. Thực hiện công tác báo cáo quyết toán tài chính 

định kì chính xác, đúng thời hạn quy định. Thực hiện công tác kế toán, theo dõi 

chặt chẽ công tác thu chi, cập nhật sổ sách, chứng từ theo Luật kế toán và các quy 

định có liên quan. Tổ chức lưu trữ, bảo quản, bảo mật sổ sách, chứng từ kế toán. 

●​ Phòng Tổ chức – Hành chính: tham mưu cho Giám đốc về các công tác như xây 

dựng, kiện toàn hệ thống cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty, điều động nhân sự, 

quản lý định mức lương, phân bổ tiền lương, thưởng cho các đơn vị theo hiệu quả 

sản xuất kinh doanh, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động theo quy 

định của Nhà nước. Quản lý và sử dụng con dấu công ty theo quy định. 

●​ Phó Giám đốc kĩ thuật: giúp Giám đốc điều hành công ty theo sự phân công và ủy 

quyền của Giám đốc trong từng lĩnh vực cụ thể, chịu trách nhiệm về nhiệm vụ 

được phân công và ủy quyền. Trực tiếp lãnh đạo hoạt động của Phòng kĩ thuật và 

các Đội thi công thực hiện nhiệm vụ của từng bộ phận theo quyêt định thành lập. 

●​ Kiếm soát viên: kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt đọng 

kinh doanh, đầu tư trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính nhưng đảm bảo 

trong quá trình kiểm tra không gây gián đoạn các hoạt động hằng ngày của công 

ty. Báo cáo định kì hằng năm cho Chủ sở hữu theo quy định. 

2.1.3​Tình hình nhân sự công ty 

Phòng Kế hoạch: 2 thành viên trong đó 1 trưởng phòng phụ trách chung 

 



 

 
Phòng Tài vụ: 5 thành viên trong đó 1 kế toán trưởng, 1kế toán tổng hợp, 1 kế toán thuế, 

1 kế toán công nợ và 1 thủ quỹ. 

Phòng Tổ chức – Hành chính: Trong đó 1 trưởng phòng và 6 nhân viên 

Tổ chức quản lý công sản: 2 thành viên 

Đội vệ sinh: gồm 2 tổ 

●​ Tổ quét dọn, thu góm rác đường phố: 40 lao động trong đó 1 tổ trưởng và 1 

tổ phó. 

●​ Tổ vận chuyển rác: 19 lao động trong đó 1 tổ trưởng, 4 tài xế, 8 phụ xế, 4 

bảo vệ. 

Phòng Kỹ thuật: gồm 1 Phó giám đốc, 1 trưởng phòng, 5 đội trưởng, 5 nhân viên giúp việc 

cho 5 đội thi công. 

2.1.4​Doanh số 

2.1.4.1​Bảng phân tích kết quả kinh doanh của công ty 

BẢNG SO SÁNH KẾT QUẢ KINH DOANH GIỮA NĂM 2012 VÀ 

2013 

 
Chỉ 

tiêu 

2012 2013 
So sánh 

2013/2012 
Giá trị Giá trị 

Tuyệt đối 
Tƣơng đối 

(%) 

1.Tổng 

doanh thu 

 
46.099.576.020 

 
52.930.517.000 

 
6.830.940.980 

 
114,8 

2. Tổng chi 

phí 
43.032.829.750 49.450.394.530 6.417.564.780 114,9 

3. Thuế 

TNDN 
536.680.597 870.030.618 333.350.021 162,1 

 



 

4.Lợi nhuận 

sau thuế 

 
2.530.065.673 

 
2.610.091.854 

 
80.026.181 

 
103,2 

 

 



 

 
2.1.4.2​Nhận xét 

 
Qua bảng so sánh kết quả hoạt động kinh doanh trên, cho thấy lợi nhuận của công ty qua 

hai năm tăng đều cho thấy việc sau khi chuyển đổi mô hình, tình hình hoạt động kinh 

doanh của công ty ngày càng ổn định và phát triển, đây chính là điều kiện để công ty có 

thể tham gia đấu thầu nhiều công trình lớn hơn nữa trong tương lai 

2.1.5​Giới thiệu phòng kế toán tài vụ 
 

2.1.5.1​Sơ đồ bộ máy kế toán 
 

2.1.5.2​Chức năng nhiệm vụ từng bộ phận 
 

Kế toán trưởng: là người đứng đầu bộ máy kế toán của công ty, chịu trách nhiệm quản lý 

toàn bộ nhân viên kế toán, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc, điều hành công việc 

chung, lập Báo cáo tài chính, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các chế độ tài chính kế 

toán do Nhà nước ban hành, tham mưu cho Giám đốc trong việc sử dụng vốn, củng cố và 

hoàn thiện công tác kế tác tại công ty. 

Kế toán thuế: tập hợp theo dõi các hóa đơn chứng từ đầu ra và đầu vào, báo cáo tình hình 

sử dụng hóa đơn, biên lai trên đó lập và nộp tờ khai thuế GTGT hàng tháng, thực hiện 

báo cáo các loại thuế GTGT, TNDN, TNCN, môn bài. 

Kế toán tổng hợp: kiểm tra, tổng hợp số liệu của bộ phận kế toán, lưu trữ hồ sơ kế toán 

liên quan đến công việc của mình, báo cáo, tính toán nộp thuế cho ngân sách Nhà nước 

hàng tháng, quý, năm. 

 



 

 
Kế toán thanh toán: viết phiếu thu, phiếu chi, theo dõi và báo cáo kịp thời việc thu chi 

tiền mặt và tồn quỹ hàng ngày, theo dõi tình hình thanh quyết toán công trình. 

Kế toán công nợ: theo dõi vấn đề công nợ, giải trình, đối chiếu công nợ đối với Chủ đầu 

tư và nội bộ công ty. 

Thủ quỹ: bảo quản tiền mặt nhằm đảm bảo hoạt động của công ty, thu chi theo đúng chế 

độ và nguyên tắc, kiểm kê quỹ hàng tháng và so sánh đối chiếu với kế toán thanh toán, 

báo cáo quỹ tiền mặt hàng ngày cho lãnh đạo công ty,lập báo cáo định kỳ hàng tháng và 

có công tác liên hệ với ngân hàng. 

2.1.6​Hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp 
 

2.1.6.1​Hình thức kế toán công ty áp dụng 
 

Công ty áp dụng hình thức Nhật ký chung để cập nhật và theo dõi trên sổ kế toán: Hằng 

ngày, căn cứ vào chứng từ gốc ghi vào sổ nhật ký chung (xử lý bằng máy vi tính). Sau đó 

ghi chuyển số liệu vào sổ cái theo các tài khoản phù hợp và ghi vào sổ kế toán chi tiết có 

liên quan (cũng thực hiện bằng máy tính). Bảng cân đối số phát sinh được cập nhật ngay 

các số liệu. Cuối tháng tổng hợp số liệu từ chứng từ và các sổ chi tiết để ghi vào sổ cái có 

liên quan. Sau khi đã loại trừ số trùng lắp do một nghiệp vụ được ghi đồng thời vào nhiều 

sổ. Căn cứ vào sổ cái và các bảng tổng hợp chi tiết để lập báo cáo kế toán do kế toán thực 

hiện sau khi kiểm tra đối chiếu lại đã khớp với số liệu trên bảng tổng hợp chi tiết. 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Ghi chú : 

 
​ ​ : Ghi hàng 

ngày ​ : Ghi 

cuối tháng 

: Đối chiếu số liệu 

 
2.1.6.2​Chuẩn mực và chế độ kế toán công ty áp dụng 

 
Công ty áp dụng Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam theo quyết 

định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính; thông tư 244/2009/TT- 

BTC ngày 31/12/2009 về việc hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung Quyết định 15/2006/QĐ-BTC 

và các thông tư, hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán của Bộ tài chính; Thông tư 

 



 

117/2010/TT-BTC ngày 05/08/2010 về Hướng dẫn quy chế tài chính của công ty TNHH 

MTV do Nhà nước làm chủ. 

 



 

 
2.1.6.3​Các chính sách kế toán 

 
Ngày bắt đầu năm tài chính 01/01, kết thúc vào 31/12 hàng năm 

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong báo cáo tài chính : VNĐ 

Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền: 
 

Tiền bao gồm tiền mặt, tiền đang chuyển và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 
 

Các khoản tương đương tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo 

hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác 

định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi. 

Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho: 
 

Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: theo nguyên tắc giá gốc 

Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho: bình quân gia quyền 

Phương pháp hoạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên 

Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: vào thời điểm khóa sổ công ty tổ chức đánh giá lại 

hàng tồn kho và trích lập trên cơ sở chênh lệch lớn hơn của giá gốc và giá trị thuần có thể 

thực hiện được của hàng tồn kho 

Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định 
 

Nguyên tắc đánh giá: Tài sản cố định được xác định theo nguyên giá trừ (-)giá trị hao mòn 

lũy kế 

Phương pháp khấu hao áp dụng: theo đường thẳng 

Thời gian hữu dụng ước tính của nhóm TSCĐ 

▪​ Nhà cửa vật kiến trúc​ 10 năm 

 



 

▪​ Máy móc thiết bị​ 05 - 07 năm 

▪​ Phương tiện vận tải​ 03 năm 

 



 

 

▪​ Thiết bị dụng cụ quản lý​ 05 năm 

▪​ Tài sản cố định khác​ 05 – 06 năm 

 
2.2​ Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại 

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Huyện Hóc Môn 

2.2.1​Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
 

2.2.1.1​Đặc điểm 
 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty bao gồm: doanh thu mảng hoạt 

động công ích và mảng hoạt động kinh doanh 

Hoạt động công ích: vận chuyển rác, thu gom rác đường phố, thu gom rác y tế, quản lý hệ 

thống điện chiếu sáng dân lập, duy tu đường nông thôn, xây dựng và sữa chữa các công 

trình công cộng. 

Hoạt động kinh doanh: gồm các công trình do công ty tự tìm kiếm với các cá nhân, tổ 

chức không thuộc Nhà nước. 

Doanh thu phát sinh từ những hợp đồng duy tu đường nông thôn, xây dựng và sửa chữa 

các công trình công cộng ký với các chủ đầu tư là Ban quản lý dự phòng, phòng kinh tế, 

UBND…. các xã chi trả. 

Doanh thu vận chuyển rác, thu gom đường phố do ngân sách Nhà nước chi trả; thu gom 

rác y tế do phòng khám bệnh tư nhân trên địa bàn Huyện chi trả. 

1.2.1.2​Tài khoản sử dụng 
 

Tài khoản 511 – “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ” Tài khoản chi tiết: 

●​ 5111 – doanh thu công trình (CT) 

●​ 5112 – doanh thu vận chuyển rác (VCR) 

 



 

●​ 5113 – doanh thu thu gom rác (TGR) 

 



 

 
●​ 5114 – doanh thu rác y tế (RYT) 

●​ 5115 – doanh thu vớt rác (VR) 
 

1.2.1.3​Chứng từ và sổ sách sử dụng 
 

Trong công tác kế toán tiêu thụ, chứng từ ban đầu được sử dụng để hạch toán là: Hoá đơn 

thuế GTGT ( mẫu số 01GTKT3/001 ), hợp đồng, phiếu thu, giấy báo có của Ngân hàng... 

Ngoài ra kế toán còn sử dụng: Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào bán 

ra, tờ khai thuế GTGT... 

Các sổ chi tiết được sử dụng: sổ chi tiết doanh thu, sổ chi tiết bán hàng, sổ chi tiết đối 

tượng thanh toán... 

Các sổ tổng hợp có: nhật ký chung, sổ cái các tài khoản doanh thu, các sổ theo dõi tình 

hình thanh toán của khách hàng… 

1.2.1.4​Tóm tắt quy trình kế toán 
 

Khi công trình hay dịch vụ hoàn thành, kế toán lập hóa đơn bán hàng thành 3 liên, đưa 

hóa đơn cho kế toán trưởng xét duyệt và trình lên cho Giám đốc ký tên đóng dấu và giao 

cho khách hàng : 

●​ Liên 1: lưu làm hồ sơ gốc 

●​ Liên 2: giao cho khách hàng 

●​ Liên 3: phòng kế toán giữ để làm chứng từ thu tiền, ghi nhận doanh thu, lưu vào 

sổ nhật ký chung, sổ chi tiết và sổ cái tổng hợp 

Sau đó, kế toán căn cứ vào hóa đơn GTGT kế toán nhập phần mềm ghi sổ nhật ký chung 

để ghi nhận khoản doanh thu, đồng thời ghi sổ chi tiết TK 511. Từ dữ liệu ở nhật ký 

chung, kế toán ghi sổ cái TK 511. Cuối tháng, kế toán lập bảng tổng hợp chi tiết TK 511 

từ dữ liệu ở sổ chi tiết TK 511, đồng thời đối chiếu với sổ cái TK 511 và lên báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh 

1.2.1.5​Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

 



 

 
1)​ Ngày 08/07/2013: Thu tiền vớt rác quý II/2013 theo HĐ số 03/HĐKT ngày 

28/12/2012 của Phòng Tài nguyên và Môi trường H.Hóc Môn. Kế toán hạch toán như 

sau: ( Phụ lục: Hóa đơn số 0000362) 

Nợ TK 13115​ 4.123.805 

Có TK 51115​ 4.123.805 

2)​Ngày 24/10/2013: GTXL Công trình Nạo vét đắp bờ bao kết hợp GTNT Rạch Cả Bản 
 

phải thu theo hóa đơn số 0000506.Kế toán hạch toán như sau: (Phụ lục: Hóa đơn số 

0000506)   

Nợ TK 13111  609.815.873 

Có TK 5111 
 

554.378.066 

Có TK 3331 
 

55.437.807 
 

3)​ Ngày 24/10/2013: Thu tiền vận chuyển rác tháng 9/2013 theo HĐ số 

43/HĐ-MTĐT ngày 07/03/2013 của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị 

TP.HCM.Kế toán hạch toán như sau: (Phụ lục : Hóa đơn số 0000507) 

Nợ TK 13112    1.152.876.766 

Có TK 5112​ 1.152.876.766 

4)​ Ngày 30/10/2013: Giá trị xây lắp công trình gia cố bờ bao Rạch Tư Hợi là 

1.129.077.820, VAT 10% theo HĐ số 78/2012/HĐXD phải thu UBND xã Đông Thạnh 

theo hóa đơn số 0000510.Kế toán hạch toán như sau: (Phụ lục: Hóa đơn số 0000510) 

Nợ TK 13111​ 1.241.985.602 

Có TK 5111​ 1.129.077.820 

Có TK 3331​ 112.907.782 

5)​ Ngày 30/10/2013: GTXL Công trình gia cố tuyến bờ bao rạch nhánh của Rạch 

Rỗng Trâm ( từ rạch Rỗng Trâm đến Cầu Ông Bầu) theo HĐ số 77/2012/HĐXD ngày 

17/12/2012 phải thu của UBND Xã Đông Thạnh. (Phụ lục: Hóa đơn số 0000511) 

 



 

Nợ TK 13111​ 2.641.797.309 

Có TK 5111​ 2.401.633.917 

Có TK 3331​ 240.163.392 

6)​ Ngày 30/11/2013: Tiền thu gom rác y tế là 260.000, VAT 0 phải thu theo chứng từ 

số 11/BL.RYT. Kế toán hạch toán như sau : 

Nợ TK 13114​ 260.000 

Có TK 5114​ 260.000 

7)​ Ngày 17/12/2013: Thu tiền vận chuyển rác sinh hoạt quý IV/2013 theo HĐ số 

30/HĐ- CI ngày 14/12/2012 của Trường Tiểu học Thanh Xuân. Kế toán hạch toán như 

sau: (Phụ lục: Hóa đơn số 0000584) 

Nợ TK 13112    3.000.000 
 

Có TK 5112​ 3.000.000 
 

8)​ Ngày 18/12/2013: Tiền vận chuyển rác sinh hoạt tháng 10/2013 theo HĐ số 

43/HĐ- MTĐT ngày 07/03/2013 của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.HCM. 

Kế toán hạch toán như sau: (Phụ lục: Hóa đơn số 0000586) 

Nợ TK 13112​ 1.163.889.375 
 

Có TK 5112​ 1.163.889.375 
 

9)​ Ngày 31/12/2013: Thu gom rác đợt 2 quý IV/2013 là 1.098.739.702, VAT 0 phải 

thu theo hóa đơn số 0000589. Kế toán hạch toán như sau: (Phụ lục: Hóa đơn số 000589) 

Nợ TK 13113​ 1.098.739.702 
 

Có TK 5113​ 1.098.739.702 
 

Hoạt động vận chuyển rác, thu gom rác, vớt rác là hoạt động không chịu thuế GTGT đầu 

ra. 

10)​Cuối kỳ kết chuyển sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh năm 2013: 

 



 

Nợ TK 511​ 52.893.083.933 

Có TK 911​ 52.893.083.933 

❖​ Chi tiết: 

Nợ TK 5111​ 27.682.875.016 

Có TK 9111​ 27.682.875.016 

Nợ TK 5112​ 16.504.765.903 

Có TK 9112​ 16.504.765.903 

Nợ TK 5113​ 8.573.812.794 

Có TK 9113​ 8.573.812.794 

Nợ TK 5114​ 115.135.000 

Có TK 9114​ 115.135.000 

Nợ TK 5115​ 16.495.220 

Có TK 9115​ 16.495.220 

Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2013: 

TK 511 
 

 



 

 
 

 
TRÍCH SỔ CHI TIẾT 

TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2013 

Chứng từ Diễn giải TK 
Đ/Ƣ 

Số phát sinh 
Ngày Số Nợ Có 

08/07/2013 0000362 Thu tiền vớt rác quý II/2013 13115  4.123.805 
24/10/2013 0000506 Giá trị xây lắp công trình gia cố 

bờ bao Rạch Cả Bản 
13111  554.378.066 

30/10/2013 0000510 Giá trị xây lắp công trình gia cố bờ 
bao Rạch Cả Bản 

13111  1.129.077.820 

31/12/2013 0000589 Thu gom rác đợt 2 quý IV/2013 13113  1.098.739.702 
………….. …… ……………………………… …… ………………. ……………….. 

31/12/2013 KCDT/C 
T 

Kết chuyển doanh thu CT 9111 27.682.875.016  

31/12/2013 KCDT/V 
CR 

Kết chuyển doanh thu VCR 9112 16.504.765.903  

31/12/2013 KCDT/T 
GR 

Kết chuyển doanh thu thu gom 
TGR 

9113 8.573.812.794  

31/12/2013 KCDT/R 
YT 

Kết chuyển doanh thu RYT 9114 115.135.000  

31/12/2013 KCDT/V 
R 

Kết chuyển doanh thu VR 9115 16.495.220  

  Cộng phát sinh:  52.893.083.933 52.893.083.933 

 
 

1.2.2​Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 
 

1.2.2.1​Đặc điểm 
 

Công ty sử dụng tài khoản “Doanh thu hoạt động tài chính” để hoạch toán các khoản lãi 

tiền gửi ngân hàng và lãi trái phiếu chính phủ. 

1.2.2.2​Tài khoản sử dụng 
 

Tài khoản 515 – “ Doanh thu hoạt động tài chính” 

Tài khoản chi tiết: 

●​ 5151 – Doanh thu Ngân hàng NN & PTNT 

 



 

●​ 5152 – Doanh thu Ngân hàng Vietin 

 



 

 
 

 
1.2.2.3​Chứng từ và sổ sách sử dụng 

 
Chứng từ gồm: Giấy báo Có, phiếu thu, sổ phụ ngân hàng, các chứng từ có liên quan. 

Sổ sách gồm:Sổ chi tiết tài khoản, sổ cái tài khoản, sổ nhật ký chung 

1.2.2.4​Tóm tắt quy trình kế toán 
 

Hàng ngày, khi phát sinh các khoản lãi vay được hưởng kế toán thanh toán căn cứ vào 

chứng từ gốc nhập số liệu vào máy, tự động cập nhật số liệu vào sổ nhật ký chung, sổ chi 

tiết, sổ cái TK 515. Cuối kỳ, kết chuyển sang tài khoản 911 xác định kết quả kinh doanh. 

1.2.2.5​Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 
 

1)​ Ngày 30/09/2013: Căn cứ Giấy báo Có số 125 Ngân hàng Nông nghiệp trả lãi tiền 

gửi tháng 09. Kế toán hạch toán như sau: 

Nợ TK 11211​ 484.500 

Có TK 5151​ 484.500 

2)​ Ngày 31/10/2013: Căn cứ vào Giấy báo có số 139 của Ngân hàng Nông nghiệp về 

lãi tiền gửi tháng 10. Kế toán hạch toán như sau: 

Nợ TK 11211​ 1.667.100 

Có TK 5151​ 1.667.100 

3)​ Ngày 30/11/2013: Căn cứ vào Giấy báo Có số 145 của Ngân hàng Nông nghiệp về 

lãi tiền gửi tháng 11. Kế toán hạch toán như sau: 

Nợ TK 11211​ 4.087.300 

Có TK 5151​ 4.087.300 

 



 

 
4)​ Ngày 31/12/2013: Căn cứ Giấy báo Có số 161 của Ngân hàng Vietin về lãi tiền 

gửi tháng 12.Kế toán hạch toán như sau: 

Nợ TK 11212​ 44.370 
 

Có TK 5152​ 44.370 
 

5)​Cuối kỳ, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính vào TK 911 để xác định kết quả 

kinh doanh: 

Nợ TK 5151​ 33.028.700 
 

Nợ TK 5152​ 44.370 
 

Có TK 9116​ 33.073.070 
 

Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính 
 

TK 911​ TK 515​ TK 111,112 

 
33.073.070 

 

 
TRÍCH SỔ CHI TIẾT 

TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính 

Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 

Chứng từ 
Diễn giải TK Đ/Ƣ 

Số phát sinh 
Ngày Số Nợ Có 

………….. ……….. ……………………………. ……….. ………………. …………… 
30/11/2013 BC 145 Lãi tiền gửi tháng 11 11211  4.087.300 
31/12/2013 BC 161 Lãi tiền gửi tháng 12 11212  44.370 

31/12/2013 PKTHD 
TC1 

Kết  chuyển  doanh  thu  HĐTC 
(NN&PTNT) 

9116 33.028.700  

31/12/2013 PKTHD 
TC2 

Kết  chuyển  doanh  thu  HĐTC 
(Vietin) 

9116 44.370  

  Cộng phát sinh:  33.073.070 33.073.070 

 
2.2.3​Kế toán giá vốn hàng bán 

 



 

 
2.2.3.1​Đặc điểm 

 
Đối với hoạt động xây dựng khi quyết toán công trình thì giá vốn của một công trình là 

bao gồm tất cả các chi phí phục vụ cho công trình đó như chi phí nhân công, nguyên, 

nhiên vật liệu, chi phí máy, chi phí sản xuất chung,...Tại công ty, phòng kỹ thuật sẽ chịu 

trách nhiệm dự toán công trình để tính toán nhân công, vật tư 

Giá vốn bán hàng của công ty chính là sự kết chuyển từ Tài khoản 154 – “Chi phí sản 

xuất kinh doanh dở dang” 

2.2.3.2​Tài khoản sử dụng 
 

Tài khoản 632 – “Giá vốn hàng bán” 

Tài khoản chi tiết: 

●​ 6321 – Giá vốn hàng bán CT 

●​ 6322 – Giá vốn hàng bán VCR 

●​ 6323 - Giá vốn hàng bán TGR 

●​ 6324 - Giá vốn hàng bán RYT 

●​ 6325 - Giá vốn hàng bán VR 
 

2.2.3.3​Chứng từ và sổ sách sử dụng 
 

Chứng từ sử dụng gồm:Hóa đơn mua hàng, hóa đơn GTGT, hợp đồng mua bán 

Sổ sách sử dụng gồm:Sổ cái tài khoản, sổ chi tiết tài khoản, sổ nhật ký chung 

2.2.3.4​Tóm tắt quy trình kế toán 
 

Khi cung cấp dịch vụ căn cứ vào các chứng từ gốc (hoá đơn GTGT, các chứng từ 

khác…) kế toán vào sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Chi phí sản xuất 

kinh doanh dở dang (TK 154) được chi tiết từng khoản mục chi phí, cuối kỳ, số liệu được 

kết chuyển vào TK 632. Cụ thể TK 154 được chi tiết theo khoản mục chi phí nhân công 

 



 

 
trực tiếp, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí sản xuất chung theo từng công trình và 

dịch vụ 

Sau mỗi một nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh dở 

dang, số liệu được tổng hợp lại và cuối kỳ kết chuyển sang TK632: Giá vốn hàng bán. 

Cuối kỳ, kết chuyển sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. 

2.2.3.5​Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

1)​ Ngày 31/10/2013: Kết chuyển giá vốn của Công trình Rạch Cả 

Bản: Nợ TK 6321​ 525.138.145 

Có TK 1541​ 525.138.145 

2)​ Ngày 31/12/2013: Kết chuyển giá vốn của Dự án nghĩa 

trang: Nợ TK 6321​ 662.757.419 

Có TK 1541​ 662.757.419 

3)​ Ngày 31/12/2013: Kết chuyển giá vốn của vận chuyển rác 

tháng 12: Nợ TK 6322​ 1.432.164.086 

Có TK 1542​ 1.432.164.086 

4)​ Ngày 31/12/2013: Kết chuyển giá vốn của bộ phận Rác y tế 

tháng 12 Nợ TK 6324​ 41.164.910 

Có TK 1544​ 41.164.910 

5)​ Ngày 31/12/2013: Kết chuyển giá vốn của bộ phận Vớt rác 

tháng 12: Nợ TK 6325​ 3.900.000 

Có TK 1545​ 12.745.200 

 



 

 
6)​ Cuối kỳ, kết chuyển giá vốn vào TK 911 để xác định kết quả kinh 

doanh: Nợ TK 911​ 42.025.655.986 

Có TK 632​ 42.025.655.986 
 

❖​ Chi tiết cho từng bộ phận như 

sau: Nợ TK 9111​ 27.987.152.344 

Có TK 6321​ 27.987.152.344 
 

Nợ TK 9112​ 10.206.390.536 
 

Có TK 6322​ 10.206.390.536 
 

Nợ TK 9113​ 3.720.234.706 
 

Có TK 6323​ 3.720.234.706 
 

Nợ TK 9114​ 99.133.200 
 

Có TK 6324​ 99.133.200 
 

Nợ TK 9115​ 12.745.200 
 

Có TK 6325​ 12.745.200 
 

Sơ đồ hạch toán giá vốn bán hàng 
 

TK 632 
 

TRÍCH SỔ CHI TIẾT 

TK 632 – Giá vốn bán hàng 

Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 
 

 



 

Chứng từ 
Diễn giải TK 

Đ/Ƣ 
Số phát sinh 

Ngày Số Nợ Có 
 

 



 

 
 

31/10/2013 KCGVCT Kết chuyển giá vốn của các Công 
trình Rạch Cả Bản 

1541 525.138.145  

31/12/2013 KCGVVCR Kết chuyển giá vốn của dự án nghĩa 
trang 

1541 662.757.419  

31/12/2013 KCGVTGR Kết chuyển giá vốn của bộ phận Vận 
chuyển rác T12 

1542 1.432.164.086  

31/12/2013 KCGVRYT Kết chuyển giá vốn của bộ phận 
Rác y tế T12 

1544 41.164.910  

31/12/2013 KCGVVR Kết chuyển giá vốn của bộ phận 
Vớt rác T12 

1545 3.900.000  

31/12/2013 KQKD Kết chuyển KQKD CT 9111  12.745.200 
31/12/2013 KQKD Kết chuyển KQKD VCR 9112  10.206.390.536 

31/12/2013 KQKD Kết chuyển KQKD TGR 9113  3.720.234.706 
31/12/2013 KQKD Kết chuyển KQKD RYT 9114  99.133.200 
31/12/2013 KQKD Kết chuyển KQKD VR 9115  12.745.200 

  Cộng phát sinh:  42.025.655.986 42.025.655.986 

 
2.2.4​Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

 
2.2.4.1​Đặc điểm 

 
Chi phí bán hàng đều hoạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp nên chi phí quản lý 

doan nghiệp phát sinh tại công ty bao gồm các khoản: tiền lương, các khoản phụ cấp phải 

trả cho Ban giám đốc và nhân viên quản lý ở các phòng ban, chi phí vật liệu, đồ dùng văn 

phòng phẩm, các khoản thuế, phí, lệ phí, bảo hiểm, chi phí dịch vụ mua ngoài và các 

khoản chi phí bằng tiền khác chi chung cho doanh nghiệp. 

2.2.4.2​Tài khoản sử dụng 
 

Tài khoản 642 – “Chi phí quản lý doanh nghiệp” 

Các TK cấp chi tiết: 

●​ TK 6421 – Chi phí nhân viên QL 

TK 64211 – Lương, phụ cấp 

TK 64212 – Kinh phí công đoán 

TK 64213 – Bảo hiểm xã hội TK 

64214 – Bảo hiểm y tế 

TK 64215 – Bảo hiểm thất nghiệp 

●​ TK 6423 – Chi phí đồ dùng văn 

phòng 

●​ TK 6424 – Chi phí KH TSCĐ 

●​ TK 6425 – Thuế, phí và lệ phí 

 



 

 

●​ TK 6426 – Chi phí dự phòng 

●​ TK 6427 – Chi phí DV mua ngoài 

TK 64271 – Tiền điện 

TK 64272 – Tiền ĐTDĐ 

TK 64273 – Tiền xăng xe du lịch 

TK 64274 – Chi khác 

●​ TK 6428 – Chi phí bằng tiền 

khác TK 64281 – Hội nghị tiếp 

khách TK 64282 – Công tác phí 

TK 64283 – Chi phí đào tạo 

TK 64284 – Tiền ăn trưa 

 
 

2.2.4.3​Chứng từ và sổ sách sử dụng 
 

Chứng từ gồm: hóa đơn, chứng từ do nhà cung cấp xuất cho công ty (Hóa đơn tiền điện, 

nước, điện thoại, chi phí tiếp khách,….),phiếu chi, bảng tính lương nhân viên văn phòng, 

bảng tính khấu hao TSCĐ sử dụng cho văn phòng. 

Sổ sách gồm: sổ cái TK 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp”, sổ chi tiết TK 642,sổ nhật 

ký chung 

2.2.4.4​Tóm tắt quy trình kế toán 
 

Khi nhận được giấy đề nghị tạm ứng từ phòng Tổ chức hành chính, phòng Tài vụ cụ 

thể là kế toán trưởng ký duyệt sau đó trình lên giám đốc ký duyệt. Khi các chứng từ đã 

được ký duyệt, kế toán thanh toán lập phiếu chi tiến hành thanh toán cho các bộ phận và 

kế toán lưu giữ lại để làm căn cứ ghi sổ. 

Hàng ngày, kế toán nhập hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn mua hàng…liên quan đến chi 

phí QLDN vào phần mềm để ghi nhật ký chung, đồng thời ghi sổ chi tiết TK 642. Từ dữ 

liệu ở nhật ký chung, kế toán ghi sổ cái TK 642. Cuối tháng, kế toán lập bảng tổng hợp 

chi tiết TK 642 từ dữ liệu ở sổ chi tiết TK 642, đồng thời đối chiếu với sổ cái TK 642. 

Sau đó lên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 

2.2.4.5​Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 
 

1)​ Ngày 05/09/2013: Căn cứ phiếu chi số 664 thanh toán tiền văn phòng phẩm tháng 

08/2013: (Phụ lục: Phiếu chi số 664) 
 



 

 
Nợ TK 6423​ 2.965.000 

 
Có TK 1111​ 2.965.000 

 
2)​ Ngày 13/09/2013: Căn cứ phiếu chi số 682 thanh toán chi mua đồ dùng công ty 

tháng 09/2013: (Phụ lục: Phiếu chi số 682) 

Nợ TK 6423​ 731.000 
 

Có TK 1111​ 731.000 
 

3)​ Ngày 30/10/2013: Căn cứ phiếu chi số 787 thanh toán chi phí đào tạo tập huấn 

nghiệp vụ quản lý lao động, tiền lương: (Phụ lục: Phiếu chi số 787) 

Nợ TK 64283​ 7.200.000 
 

Có TK 1111​ 7.200.000 
 

4)​ Ngày 05/11/2013: Căn cứ phiếu chi số 813 thanh toán tiền sửa chữa máy vi tính. 

(Phụ lục: Phiếu chi số 813) 

Nợ TK 64274​ 1.303.500 

Có TK 1111​ 1.303.500 

5)​ Ngày 07/11/2013: Căn cứ phiếu chi 824 thanh toán tiền tiếp khách. (Phụ lục: 

Phiếu chi số 824) 

Nợ TK 64281​ 1.100.000 
 

Có TK 1111​ 1.100.000 
 

6)​ Ngày 28/11/2013: Căn cứ phiếu chi số 899 thanh toán tiền mua văn phòng phẩm 

tháng 11/2013.Kế toán hạch toán như sau: (Phụ lục : Phiếu chi số 899 ) 

Nợ TK 6423​ 2.603.000 
 

Có TK 1111​ 2.603.000 

 



 

 
7)​ Ngày 18/12/2013: Căn cứ phiếu chi số 973 thanh toán tiền điện tháng 11: (Phụ 

lục: Phiếu chi số 973 ) 

Nợ TK 64271​ 3.438.543 

Có TK 1111​ 3.438.543 

8)​ Ngày 31/12/2013: Trích quỹ lương dự phòng năm 2013 theo phiếu kế 

toán: Nợ TK 6426​ 1.198.595.373 

Có TK 334DP​ 1.198.595.373 

9)​ Ngày 31/12/2013: Phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ của tháng 12 theo chứng từ 

TS12: Nợ TK 6424​ 11.912.236 

Có TK 2141​ 11.912.236 

10)​ Cuối kỳ, kết chuyển chi phí QLDN vào TK 911 để xác định kết quả kinh 

doanh: Nợ TK 911​ 7.401.023.821 

Có TK 642​ 7.401.023.821 

Trong đó, kế toán phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp vào bộ phận Vận chuyển rác và 

bộ phận Thu gom rác theo tỉ lệ 50:50 
 

Nợ TK 9112 3.700.511.911 

Có TK 6421 1.809.611.824 

Có TK 6423 22.700.500 

Có TK 6424 70.294.936,5 

Có TK 6425 1.428.391 

Có TK 6426 877.606.436,5 

 



 

 

 



 

 
 

Có TK 6427 694.497.522,5 

Có TK 6428 224.372.300 

Nợ TK 9113 3.700.511.911 

Có TK 642… 3.700.511.911 (Chi tiết như bộ phận VCR) 
 

Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp: 
 
 
 

TK 642 
 

 
TRÍCH SỔ CHI TIẾT 

TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 

31/12/2013 

Chứng từ 
Diễn giải TK Đ/Ƣ 

Số phát sinh 
Ngày Số Nợ Có 
……. …….. ………………………. ………. …………… ………… 

05/09/2013 PC 664 thanh toán tiền mua văn phòng phẩm 
tháng 08/2013 

1111 2.965.000  

13/09/2013 PC 682 thanh toán chi mua đồ dùng tháng 
09/2013 

1111 731.000  

31/12/2013 PKT Trích quỹ lương dự phòng năm 2013 334DP 1.198.595.373  

 



 

31/12/2013 TS12 Phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ của 
tháng 12 

2141 11.912.236  

 

 



 

 
 

……… ……… ……………………………. …….. …………. …………….. 
31/12/2013 PKT Phân bổ chi phí QLDN vào bộ phận 

VCR 
9112  3.700.511.911 

31/12/2013 PKT Phân bổ chi phí QLDN vào bộ phận 
TGR 

9113  3.700.511.911 

  Cộng phát sinh:  7.401.023.821 7.401.023.821 
 
 

2.2.5​Kế toán chi phí tài chính 
 

2.2.5.1​Đặc điểm 
 

Công ty sử dụng TK 635”Chi phí tài chính” để hoạch toán chi phí lãi vay, chi phí đi vay 
 

2.2.5.2​Tài khoản sử dụng 
 

Tài khoản 635 – “Chi phí tài chính” 
 

Tài khoản chi tiết: 6352 – Lãi vay phải trả 
 

63521- “Lãi vay phải trả NH.NN & PTNT” 
 

2.2.5.3​Chứng từ và sổ sách sử dụng 
 

Chứng từ gồm: Phiếu chi, ủy nhiệm chi, sổ phụ ngân hàng, giấy báo nợ 

Sổ sách gồm: Sổ chi tiết TK 635, sổ cái TK 635, sổ Nhật ký chung 

2.2.5.4​Tóm tắt quy trình kế toán 
 

Khi phát sinh chi phí lãi vay, kế toán căn cứ vào chứng từ gốc như sổ phụ ngân hàng tiến 

hành nhập số liệu vào phần mềm theo trình tự sau: Tiền mặt -> Cập nhật số liệu -> Giấy 

báo nợ của ngân hàng.Cuối kỳ, tổng hợp số liệu vào sổ cái TK 635 và kết chuyển sang 

TK 911. 

2.2.5.5​Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 
 

1)​ Ngày 05/04/2013: Căn cứ vào Ủy nhiệm chi số 82 thanh toán lãi tiền vay ngân 

hàng lần 13 cho Ngân hàng Nông nghiệp. Kế toán hạch toán như sau: (Phụ lục: Ủy nhiệm 

chi số 82) 

 



 

Nợ TK 63521​ 13.386.666 

Có TK 11211​ 13.386.666 

2)​ Ngày 05/04/2013: Căn cứ vào Ủy nhiệm chi số 88 thanh toán lãi tiền vay ngân 

hàng lần 14 cho Ngân hàng Nông nghiệp. Kế toán hạch toán như sau: (Phụ lục: Ủy nhiệm 

chi số 88) 

Nợ TK 63521​ 6.618.333 
 

Có TK 11211​ 6.618.333 
 

3)​ Cuối kỳ, kết chuyển chi phí tài chính vào TK 911 để xác định kết quả kinh 

doanh Nợ TK 9116​ 21.204.999 

Có TK 63521​ 21.204.999 

 
Sơ đồ hạch toán chi phí tài chính 

 
TK 112​ TK 635​ TK 911 

 
 

 
TRÍCH SỔ CHI TIẾT 

TK 635 – Chi phí tài chính 

Từ ngày01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 
 

Chứng từ 
Diễn giải TK Đ/Ƣ 

Số phát sinh 
Ngày Số Nợ Có 

……….. ……….. ……………………………… ……….. ……………. ………….. 
05/04/2013 UNC 82 thanh toán lãi tiền vay ngân hàng lần 

13 (NN&PTNT) 
11211 13.386.666  

05/05/2013 UNC 88 thanh toán lãi tiền vay ngân hàng lần 
14 (NN&PTNT) 

11211 6.618.333  

……….. ………. ………………………………. …… ………………. …………… 
31/12/2013 KQKD/H 

ĐK 
kết chuyển chi phí tài chính vào TK 
911 

9116  21.204.999 

  Cộng phát sinh:  21.204.999 21.204.999 
 

 



 

 
2.2.6​Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

 
2.2.6.1​Đặc điểm 

 
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty là tổng chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại khi xác định lãi hoặc lỗ 

của một kỳ. 

Thuế TNDN được tính vào cuối mỗi năm. Cuối mỗi quý, kế toán thuế lập tờ khai thuế 

TNDN tạm tính, đến cuối năm lập tờ khai quyết toán thuế TNDN. Khi Công ty hoạt động 

sản xuất kinh doanh có thu nhập thì phải nộp thuế TNDN, kế toán tính thuế TNDN theo 

mức thuế suất hiện hành. 

Kỳ tính thuế TNDN theo quý : 
 

Quý I: Từ 01/01 đến hết ngày 31/3; Quý II: Từ 01/4 đến hết ngày 30/6 

Quý III: Từ 01/7 đến hết ngày 30/9; Quý IV: Từ 01/10 đến hết ngày 31/12 

2.2.6.2​Tài khoản sử dụng 
 

Tài khoản 821- “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” 

Tài khoản chi tiết: 

●​ 8211 – “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành” 

●​ 8212 – “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” 
 

2.2.6.3​Chứng từ và sổ sách sử dụng 
 

Chứng từ gồm: Tờ khai thuế tạm nộp,thông báo thuế và biên lai nộp thuế 
 

Sổ sách sử dụng: Sổ cái tài khoản 821,sổ chi tiết tài khoản 821, sổ Nhật ký chung 
 

2.2.6.4​Tóm tắt quy trình kế toán 
 

Sau khi xác định được lợi nhuận kế toán trước thuế, kế toán tổng hợp xác định số thuế 

TNDN hiện hành, máy tự động cập nhật vào nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết tài khoản 

82 . Sau đó, kết chuyển sang TK 911 xác định kết quả kinh doanh 
 



 

 
2.2.6.5​Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

1)​ Ngày 30/04/2013: Kết chuyển chi phí thuế TNDN quý 

I/2013 Nợ TK 8211​ 40.358.764 

Có TK 3334​ 40.358.764 

2)​ Ngày 31/07/2013: Kết chuyển chi phí thuế TNDN quý 

II/2013 Nợ TK 8211​83.292.592 

Có TK 3334​ 83.292.592 

3)​ Ngày 31/10/2013: Kết chuyển chi phí thuế TNDN quý 

III/2013: Nợ TK 8211​ 120.245.534 

Có TK 3334​ 120.245.534 

4)​ Ngày 31/12/2013: Thuế TNDN năm 2013 còn nộp bổ 

sung Nợ TK 8211​ 390.663.792 

Có TK 3334​ 390.663.792 

5)​ Ngày 31/12/2013: Kết chuyển chi phí thuế TNDN quý 

IV/2013: Nợ TK 8211​ 235.469.936 

Có TK 3334​ 235.469.936 

6)​ Cuối kỳ, kết chuyển chi phí thuế TNDN vào TK 911 để xác định kết quả kinh 

doanh Nợ TK 911​ 870.030.618 

Có TK 821​ 870.030.618 

Trong đó, kế toán phân bổ chi phí thuế TNDN vào Bộ phận Vận chuyển rác và Bộ phận 

 



 

Thu sgom rác theo tỉ lệ 50:50. Cụ thể: 

 



 

 
Nợ TK 9112​ 435.015.309 

 
Có TK 8211​ 435.015.309 

 
Nợ TK 9113​ 435.015.309 

 
Có TK 8211​ 435.015.309 

 
Phụ lục: Tờ khai quyết toán thuế TNDN 

 
Sơ đồ hạch toán thuế TNDN 

 
TK 3334​ TK 821​ TK 911 

SỔ CHI TIẾT 

TK 8211 – Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 

Chứng từ 
Diễn giải TK Đ/Ƣ 

Số phát sinh 
Ngày Số Nợ Có 

……….. …….. ………………………………….. ………. ……………… ………….. 
31/10/2013 PKT Kết chuyển chi phí thuế TNDN quý 

III/2013 
3334 120.245.534  

31/12/2013 PKT Thuế TNDN năm 2013 còn nộp bổ 
sung 

3334 390.663.792  

31/12/2013 PKT Kết chuyển chi phí thuế TNDN quý 
IV/2013 

3334 235.469.936  

31/12/2013 PKT Kết chuyển thuế TNDN vào bộ phận 
VCR 

9112  435.015.309 

31/12/2013 PKT Kết chuyển thuế TNDN vào bộ phận 
TGR 

9113  435.015.309 

  Cộng phát sinh:  870.030.618 870.030.618 
 
 

2.2.7​Kế toán chi phí khác 
 

2.2.7.1​Đặc điểm 
 

Chi phí khác là những khoản lỗ do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động 

thông thường của doanh nghiệp, có thể là những khoản chi phí bị bỏ sót từ những năm 

trước. 
 



 

 
Chi phí khác bao gồm từ: thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại TSCĐ thanh lý, 

tiền phạt do vi phạm hợp đồng, bị phạt thuế, truy nộp thuế…. 

2.2.7.2​Tài khoản sử dụng 
 

Tài khoản 811 – “Chi phí khác” 
 

2.2.7.3​Chứng từ và sổ sách sử dụng 
 

Chứng từ sử dụng gồm có: Hóa đơn GTGT,biên bản của hội đồng xử lý, phiếu chi 

Sổ sách sử dụng có: Sổ chi tiết TK 811, sổ cái, sổ nhật ký chung 

2.2.7.4​Tóm tắt quy trình kế toán 
 

Khi phát sinh những khoản chi phí khác, kế toán căn cứ vào chứng từ gốc nhập số liệu 

vào tài khoản liên quan. Cuối kỳ, kết chuyển sang TK 911 để xác định kết quả kinh 

doanh 

2.2.7.5​Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

1)​ Ngày 27/12/2013: Thuế GTGT còn phải nộp chậm theo chứng từ số 

CPTPGTGT: Nợ TK 811​ 2.509.725 

Có TK 33311​ 2.509.725 

2)​ Cuối kỳ kết chuyển sang TK 911 để xác định kết quả kinh 

doanh: Nợ TK 9116​2.509.725 

Có TK 811​ 2.509.725 

Sơ đồ hạch toán chi phí khác 

TK 33311​ TK 811​ TK 911 

 



 

 
SỔ CHI TIẾT 

TK 811 – Chi phí khác 

Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 
 

Chứng từ 
Diễn giải TK Đ/Ƣ 

Số phát sinh 
Ngày Số Nợ Có 

27/12/2013 CPTPGTGT Thuế GTGT còn phải nộp chậm 33311 2.509.725  
31/12/2012 KQKD Kết chuyển thuế TNDN 9116  2.509.725 

  Cộng phát sinh:  2.509.725 2.509.725 
 
 

2.2.8​Kế toán thu nhập khác 
 

2.2.8.1​Đặc điểm 
 

Công ty sử dụng TK 711 để hoạch toán những khoản thu nhập bất thường như việc thanh 

lý TSCĐ, quà biếu tặng…. 

2.2.8.2​Tài khoản sử dụng 
 

Tài khoản 711 – “Thu nhập khác” 
 

2.2.8.3​Chứng từ và sổ sách sử dụng 
 

Chứng từ gồm: Phiếu thu, giấy báo Nợ, Ủy nhiệm chi các giấy tờ khác có liên quan 

Sổ sách gồm: Sổ cái tài khoản 711, sổ chi tiết tài khoản 711, sổ nhật ký chung 

2.2.8.4​Tóm tắt quy trình kế toán 
 

Khi nhận được các chứng từ liên quan đến các khoản thu nhập khác, nhân viên kế toán 

tiến hành lập phiếu thu, giấy báo Nợ để ghi nhận khoản thu này vào thu nhập khác và 

trình lên giám đốc ký duyệt. Sau đó, kế toán lưu giữ những chứng từ này để làm căn cứ 

ghi sổ. 

2.2.8.5​Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 
 

1)​ Ngày 31/12/2013: Căn cứ phiếu thu số 359 thu tiền thanh lý vật dụng công ty. 

(Phụ lục: Phiếu thu số 359) 

 



 

 
Nợ TK 1111​ 4.360.000 

 
Có TK 711​ 4.360.000 

 
2)​ Cuối kỳ, kết chuyển thu nhập khác vào TK 911 để xác định kết quả kinh 

doanh: Nợ TK 711​ 4.360.000 

Có TK 9116​ 4.360.000 

 
Sơ đồ hạch toán thu nhập khác 

 
TK 112​ TK 711​ TK 911 

 

 
SỔ CHI TIẾT 

TK 711 – Thu nhập khác 

Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 
 

Chứng từ 
Diễn giải TK Đ/Ƣ 

Số phát sinh 
Ngày Số Nợ Có 

31/12/2013 PT 359 thu tiền thanh lý vật dụng công ty 1111 4.360.000  

31/12/2012 KQKD Kết chuyển thu nhập khác vào TK 
911 

9116  4.360.000 

  Cộng phát sinh:  4.360.000 4.360.000 
 
 

2.2.9​Kế toán xác định kết quả kinh doanh 
 

2.2.9.1​Đặc điểm 
 

Việc xác định kết quả tiêu thụ tại công ty được tiến hành một năm một lần, dựa trên số 

liệu này , kế toán tổng hợp số liệu để lên Báo cáo kết quả kinh doanh năm của toàn công 

ty. 

Thông qua việc tập hợp doanh thu dich vụ, giá vốn hàng bán… doanh nghiệp xác định 

được kết quả lãi (lỗ) của hoạt động kinh doanh dịch vụ trong kỳ. 

Kết quả đó tình theo công thức: 

 



 

 
Lãi hoặc lỗ về hoạt động kinh doanh dịch vụ = (Doanh thu thuần + Doanh thu tài chính 

+Thu nhập khác) – (Giá vốn + Chi phí quản lý doanh nghiệp + Chi phí tài chính + Chi 

phí khác) 

2.2.9.2​Tài khoản sử dụng 
 

Tài khoản 911 – “Xác định kết quả hoạt động kinh doanh” 

TK chi tiết: 

●​ TK 9111 – Xác định KQHĐKD Bộ phận Công trình (CT) 

●​ TK 9112 - Xác định KQHĐKD Bộ phận Vận chuyển rác (VCR) 

●​ TK 9113 - Xác định KQHĐKD Bộ phận Thu gom rác (TGR) 

●​ TK 9114 - Xác định KQHĐKD Bộ phận Rác y tế (RYT) 

●​ TK 9115 - Xác định KQHĐKD Bộ phận Vớt rác (VR) 

●​ TK 9116 - Xác định KQHĐKD hoạt động khác 
 

2.2.9.3​Chứng từ và sổ sách sử dụng 
 

Chứng từ gồm: Các giấy tờ, sổ sách có liên quan 
 

Sổ sách gồm: Sổ cái tài khoản 911, sổ chi tiết tài khoản 911, sổ nhật ký chung 
 

2.2.9.4​Tóm tắt quy trình kế toán 
 

Để xác định kết quả kinh doanh, cuối kỳ kế toán khóa sổ, sau khi kiểm tra đối chiếu giữa 

sổ chi tiết, sổ cái, các giấy tờ có liên quan đã khớp đúng, kế toán tập hợp doanh thu, chi 

phí và thực hiện các bút toán kết chuyển doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ. 

Căn cứ vào các Phiếu kế toán kết chuyển như phiếu kế toán kết chuyển doanh thu, Phiếu 

kết chuyển giá vốn, Phiếu kết chuyển chi phí QLDN… Kế toán phản ánh việc hạch toán 

kết quả kinh doanh vào các tài khoản liên quan: Sổ chi tiết, Sổ cái TK 911, 421. 

2.2.9.5​Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 
 

Việc xác định kết quả kinh doanh được thực hiện như sau: 

 



 

 
Doanh thu thuần = Doanh Thu – Các khoản giảm trừ doanh thu = 52.893.083.933 

 
Lợi nhuận trước thuế = ( DT thuần + DT tài chính + thu nhập khác ) - ( Giá vốn + chi phí 

QLDN + chi phí khác + chi phí tài chính) = 3.480.122.472 

Chi phí thuế = Lợi nhuận trước thuế * 25% = 870.030.618 
 

Lợi nhuận sau thuế = LN trước thuế - Chi phí thuế = 2.610.091.854 
 

Kế toán phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh vào sổ TK 911 như sau: 

1)​ Ngày 31/12/2013, kết chuyển doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ vào TK 

911 Nợ TK 511​ 52.893.083.933 

Có TK 911​ 52.893.083.933 

2)​ Ngày 31/12/2013, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính vào TK 

911 Nợ TK 515​ 33.073.070 

Có TK 911​ 33.073.070 

3)​ Ngày 31/12/2013, kết chuyển thu nhập khác vào TK 

911 Nợ TK 711​ 4.360.000 

Có TK 911​ 4.360.000 

4)​ Ngày 31/12/2013, kết chuyển giá vốn vào TK 

911 Nợ TK 911​ 42.025.655.986 

Có TK 632​ 42.025.655.986 

5)​ Ngày 31/12/2013, kết chuyển chi phí QLDN vào TK 

911 Nợ TK 911​ 7.401.023.821 

Có TK 642​ 7.401.023.821 

 



 

 
6)​ Ngày 31/12/2013, kết chuyển chi phí tài chính vào TK 

911 Nợ TK 911​ 21.204.999 

Có TK 635​ 21.204.999 
 

7)​ Ngày 31/12/2013, kết chuyển chi phí khác váo TK 

911 Nợ TK 911​ 2.509.725 

Có TK 811​ 2.509.725 
 

8)​ Ngày 31/12/2013, kết chuyển chi phí thuế TNDN vào TK 

911 Nợ TK 911​ 870.030.618 

Có TK 8211​ 870.030.618 
 

9)​ Ngày 31/12/2013, kết chuyển lãi năm 

2013 Nợ TK 911​ 2.610.091.854 

Có TK 421​ 2.610.091.854 

 
Việc xác định kết quả kinh doanh trên tài khoản 911 chi tiết cho từng Bộ phận được 

hạch toán như sau: 

❖​ Bộ phận Công trình: 

 
Nợ TK 5111​ 27.682.875.016 

 
Có TK 9111​ 27.682.875.016 

 
Nợ TK 9111​ 27.987.152.344 

 
Có TK 6321​ 27.987.152.344 

 
Lợi nhuận của Bộ phận Công trình: (304.277.328) 

 
 



 

❖​ Bộ phận Vận chuyển rác 

 



 

Nợ TK 5112​ 16.504.765.903 

Có TK 9112​ 16.504.765.903 

Nợ TK 9112​ 10.206.390.536 

Có TK 6322​ 10.206.390.536 

Nợ TK 9112​ 3.700.511.911 

Có TK 642​ 3.700.511.911 

Nợ TK 9112​ 435.015.309 

Có TK 8211​ 435.015.309 

Lợi nhuận của Bộ phận Vận chuyển rác: 2.162.848.147 

❖​Bộ phận Thu gom rác: 

Nợ TK 5113​ 8.573.812.794 

Có TK 9113​ 8.573.812.794 

Nợ TK 9113​ 3.720.234.706 

Có TK 6323​ 3.720.234.706 

Nợ TK 9113​ 3.700.511.911 

Có TK 642…​ 3.700.511.911 

Nợ TK 9113​ 435.015.309 

Có TK 8211​ 435.015.309 

Lợi nhuận của Bộ phận Thu gom rác: 718.050.868 

❖​ Bộ phận Rác y tế: 

 



 

Nợ TK 5114​ 115.135.000 

 



 

 
Có TK 9114​ 115.135.000 

 
Nợ TK 9114​ 99.133.200 

 
Có TK 6324​ 99.133.200 

 
Lợi nhuận của Bộ phận Rác y tế: 16.001.800 

 

❖​ Bộ phận Vớt rác 

Nợ TK 5115​ 16.495.220 
 

Có TK 9115​ 16.495.220 
 

Nợ TK 9115​ 12.745.200 
 

Có TK 6325​ 12.745.200 
 

Lợi nhuận của Bộ phận Vớt rác: 3.750.020 
 

❖​ Hoạt động khác 

 
Nợ TK 515…​ 33.073.070 

 
Có TK 9116​ 33.073.070 

 
Nợ TK 711​ 4.360.000 

 
Có TK 9116​ 4.360.000 

 
Nợ TK 9116​ 21.204.999 

 
Có TK 63521​ 21.204.999 

 
Nợ TK 9116​ 2.509.725 

 
Có TK 811​ 2.509.725 

 
Lợi nhuận từ Hoạt động khác: 13.718.346 

 
 



 

Phụ lục : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 

 



 

 
Sơ đồ hạch toán Xác định kết quả kinh doanh 

 
TK 911 

 



 

 
CHƢƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI 

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH H. HÓC MÔN 

3.1​Nhận xét 
 

3.1.1​Nhận xét chung về công ty 
 

Sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động doanh nghiệp từ nhà nước sang công ty TNHH 

MTV do nhà nước làm chủ sở hữu, công ty đã củng cố, sắp xếp lại bộ máy tương đối ổn 

định để hoạt động đáp ứng được yêu cầu công việc trong tình hình mới. Công ty đã tổ 

chức thành các phòng ban chuyên trách, có phân công chức năng và thẩm quyền rõ ràng, 

không chồng chéo giữa các phòng ban mà vẫn đảm bảo tính phối hợp hoạt động nhịp 

nhàng, hiệu quả 

Trải qua hơn chục năm thành lập, Ban lãnh đạo có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực 

quản lý Nhà nước, xây dựng cơ bản nên linh hoạt trong việc phân bố số lượng nhân việc 

phù hợp với mức độ công việc của từng phòng ban. 

Đội ngũ nhân viên có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, luôn được bồi 

dưỡng nghiệp vụ, cập nhật những thông tin mới nhất về các chuẩn mực, nghị định, chính 

sánh để thay đổi phù hợp trong việc xây dựng và phát triển của công ty 

Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức tương đối gọn nhẹ, mỗi kế toán viên đều được 

phân công công việc rõ ràng. Trình độ của nhân viên không ngừng được nâng cao thường 

xuyên được đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, Công ty đã áp dụng kiểu tập 

trung để thực hiện công tác kế toán của mình. Đây là sự lựa chọn hết sức phù hợp, đảm 

bảo tính thống nhất, tổng hợp trong việc cung cấp thông tin cho lãnh đạo công ty. Với 

việc tổ chức bộ máy kế toán hợp lý và lựa chọn hình thức sổ kế toán phù hợp đã góp phần 

nâng cao năng suất và hiệu quả của công tác kế toán cũng như công tác quản lý hoạt động 

sản xuất kinh doanh tại công ty. 

3.1.2​Nhận xét về công tác kế toán tại công ty 

3.1.2.1​Hình thức kế toán 

 



 

 
Ưu điểm: 

 
Hệ thống sổ sách ở công ty khá đầy đủ, tỉ mỉ, việc ghi chép và mở sổ sách theo quy định 

do vậy công việc kế toán được thực hiện trôi chảy. Cùng với việc hạch toán trên các sổ 

tổng hợp, công ty còn mở sổ chi tiết, các bảng kê để theo dõi chi tiết chi phí và doanh 

thu. 

Công ty đã lựa chọn hình thức kế toán là “Nhật ký chung” điều này thích hợp với quy mô 

và nhiệm vụ kinh doanh của công ty 

Công ty tuân thủ các chuẩn mực kế toán cơ bản trong hoạch toán theo đúng chế độ kế 

toán 

Các chính sách kế toán áp dụng phù hợp với quy mô và tình hình hoạt động của công ty 
 

Về chứng từ và sổ sách kế toán công ty tuân thủ đầy đủ quy định về mẫu chứng từ và 

cách ghi chép. 

Nhược điểm: 
 

Do đặc thù sản phẩm của công ty có thời gian thực hiện dài nên việc theo dõi chi phí thực 

hiện và tiến độ hoàn thành còn chưa chặt chẽ, lưu giữ bảo quản chứng từ chưa tuân thủ 

đầy đủ theo quy định. 

Việc quản lý và luân chuyển chứng từ chưa thật kịp thời và đúng quy định. Trên thực tế, 

tại Công ty vẫn còn có tình trạng chứng từ bị ứ đọng hay bỏ ngoài sổ sách kế toán. 

Kỳ kế toán là năm, nên công việc sẽ dồn vào cuối năm rất nhiều. Điều này sẽ tạo ra áp 

lực công việc lớn gây ảnh hưởng đến chất lượng công tác kế toán, đòi hỏi kế toán viên 

phải có trình độ chuyên môn vững vàng và có kỹ năng làm việc chuyên nghiệp. 

3.1.2.2​Việc áp dụng phần mềm 

Công ty đã trang bị phần mềm kế toán cho phòng Tài vụ, việc sử dụng phần mềm 

Vietbird Soft làm cho công tác kế toán từ khâu tập hợp chứng từ nhập liệu vào máy đến 

khi in ra đều được tiến hành một cách nhanh chóng, chính xác đồng thời có thể giảm 

được khối lượng công việc ghi chép thừa để đạt được hiệu quả cao. 

 



 

 
Sử dụng phần mềm kế toán nên bị lệ thuộc vào nhà cung cấp phần mềm,tức là kế toán 

viên không làm chủ công việc của kế toán, khi phát sinh thêm một tài khoản nội bộ 

nhưng trong hệ thống tài khoản của phần mềm lại không có tài khoản này dẫn đến 

phần mềm sẽ không cập nhật số liệu làm bảng cân đối kế toán bị mất cân đối. 

3.1.2.3​Kế toán doanh thu 

Trên cơ sở đặc điểm sản xuất kinh doanh ở công ty kế toán doanh thu đã theo dõi từng 

loại doanh thu trên những tài khoản chi tiết rõ ràng, đã áp dụng linh hoạt lý luận vào thực 

tiễn để đưa ra hệ thống sổ sách ghi chép quá trình tiêu thụ và xác định chính xác doanh 

thu từng tháng. 

Kế toán doanh thu của Công ty đã phản ánh, chặt chẽ, toàn diện về tài sản, tiền vốn của 

Công ty, cung cấp mọi thông tin một cách chính xác và kịp thời phục vụ tốt cho công tác 

quản lý, phân tích, lập kế hoạch và công tác lãnh đạo. 

Về công tác xác định kết quả kinh doanh: việc tổ chức xác định kết quả vào cuối năm đó 

giúp đưa ra kết quả kinh doanh của năm. Tuy nhiên, kết quả này lại chưa phản ánh được 

những nỗ lực và hiệu quả của chi phí mà công ty đã chi ra thực hiện những hợp đồng 

kinh tế còn chưa hoàn thành vào thời điểm 31/12 hàng năm. 

3.1.2.4​Kế toán chi phí 
 

Việc tập hợp chi phí do các đội thi công thực hiện rồi bàn giao cho phòng kế toán hạch 

toán vì vậy kế toán không thể theo dõi trực tiếp để kiểm tra xem các chi phí phát sinh có 

hợp lý không, ảnh hưởng đến việc kiểm soát tính hiệu quả của công trình; điều này dễ 

dẫn đến tình trạng công trình bị lỗ mà không xác định chính xác được đối tượng gây thiệt 

hại, cụ thể doanh thu tại Bộ phận Công trình năm 2013 vượt dự toán bị lỗ đến 

304.277.328. 

Do đặc thù quản lý công ty nên việc mua nguyên vật liệu, vật tư được sử dụng thẳng vào 

công trình không qua nhập kho.Bên cạnh đó để đơn giản hạch toán khi kế toán tiến hành 

trích các khoản lương như KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN…cho các bộ phận thu gom rác, 

 



 

 
vận chuyển rác, rác y tế thì kế toán trích thẳng vào tài khoản 154 của từng bộ phận đó chứ 

không trích vào chi phí nhân công trực tiếp như đã học. 

3.2​ Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty TNHH MTV 

Dịch vụ Công ích H.Hóc Môn 

3.2.1​Về hoạt động kinh doanh tại công ty 
 

Với tình hình kinh doanh hiện nay, Công ty đang có nhiều thuận lợi do đã tồn tại lâu năm 

trên thị trường, tuy nhiên hiện nay các công trình xây dựng chủ yếu là các công trình 

công cộng của nhà nước, công trình nhà ở còn hạn chế vì vậy cần chủ động hơn trong 

việc tìm kiếm khách hàng, giữ uy tín, thực hiện đúng tiến độ công việc. 

Công ty đã đưa ra kế hoạch thì nên tăng cường hoạt động của Phòng Kế hoạch để phân 

tích các dự án đầu tư của công ty đồng thời đưa ra những quảng bá về các công trình 

thuộc lĩnh vực kinh doanh mình đã thi công giúp cho các nhà đầu tư thấy được tiềm năng 

của công ty thông qua những gì công ty đã đạt được và những kế hoạch nêu ra cho thấy 

DN thực sự làm việc có hiệu quả mà không phải nhờ sự hỗ trợ quá nhiều của UBND 

H.Hóc Môn và Nhà Nước. 

Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh bên cạnh việc tăng doanh thu thì Công ty cần 

phải có những biết pháp tiết kiệm các khoản chi phí kinh doanh. Để thực hiện tiết kiệm 

chi phí, em xin đưa ra một số biện pháp sau: Công ty cần có những giải pháp giảm chi 

phí không cần thiết như: chi phí điện thoại, chi phí điện…tránh tình trạng sử dụng tràn 

lan. Đối với chi phí hội họp, tiếp khách Công ty cần có quy định cụ thể về số tiền được 

chi cho từng cuộc họp…Ngoài ra, Công ty nên phổ biến những chính sách thực hiện tiết 

kiệm đến từng cán bộ công nhân viên, yêu cầu mọi người cùng phối hợp thực hiện. Cuối 

năm có những chính sách khen thưởng, xử phạt đối với những cá nhân, bộ phận làm chưa 

tốt. 

Đối với lĩnh vực dịch vụ thì nhân tố nhân lực là nhân tố quyết định. Do đó, để có được 

một đội ngũ nhân viên có trình độ thì Công ty nên thường xuyên tổ chức các buổi bồi 

 



 

 
dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn. Điều này sẽ giúp các nhân viên có thể tự xử lý 

khi có các sai sót, tiết kiệm được công sức, thời gian và tiền của của chính mình. 

3.2.2​Về công tác kế toán tại công ty 
 

Qua việc đánh giá chung tình hình về công tác kế toán ở trên em thấy song song với việc 

công ty đã đạt được những mục tiêu có hiệu quả thì bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số 

khuyết điểm em xin đưa ra một số ý kiến để hoàn thiện hơn công tác tổ chức kế toán: 

Khi phát sinh nghiệp vụ, các chứng từ gốc cần phải được phân loại, sắp xếp riêng theo 

từng nội dung, từng công trình để thuận tiện cho công tác theo dõi, đối chiếu số liệu để 

vào các sổ sách liên quan nhằm phân định rõ ràng giữa các chi phí kinh doanh. 

Đối với hiện tượng một số chứng từ chậm phản ánh vào sổ sách, định kỳ hàng tháng kế 

toán viên nên đối chiếu và kiểm tra chứng từ với sổ sách. Nếu kết quả đối chiếu có phát 

hiện sai sót thì cần xem xét nguyên nhân, khi đã xác định được nguyên nhân thì cần có 

biện pháp xử lý phù hợp và có tính răn đe tuỳ vào mức độ vi phạm và nguyên nhân. 

Quản lý tốt các khoản chi phí là một vấn đề mà công ty cần quan tâm, vì đặc thù kinh 

doanh nên công ty không có chi phí bán hàng mà chỉ có chi phí quản lý doanh nghiệp 

nhưng không vì vậy mà lơ là với khoản mục này.Tiết kiệm được chi phí đồng nghĩa với 

việc tăng lợi nhuận,công ty phải quản lý chặt chẽ theo từng yếu tố chi phí phát sinh, giám 

sát quá trình thực hiện công việc nghiêm túc.Cụ thể: 

�​ Đối với việc tập hợp chi phí của các công trình, công ty nên lập bảng dự toán chi 

phí chi tiết ngoài bảng tổng hợp vật tư công trình đã thực hiện cần có các bảng dự 

toán chi phí nhân công cụ thể của từng công trình nhằm giúp kế toán viên kiểm 

soát chặt chẽ tình hình nhân công đồng thời phản ánh chính xác tình hình hoạt 

động kinh doanh. 

�​ Trong năm 2013, công ty đã phải nộp bổ sung thêm tiền Thuế Thu nhập Doanh 

nghiệp do mua vật tư dưới 200.000đ nên không có hóa đơn đỏ làm cho TK 8211 – 

Chi phí Thuế Thu nhập doanh nghiệp tăng cao giảm lợi nhuận của công ty để 

 



 

tránh tình trạng này công ty nên quản lý tốt khâu mua vật tư nếu có thể nên mua số 

lượng lớn, hạn chế mua ít để có hóa đơn đỏ. Bên cạnh đó mua vật tư, phụ tùng 

 



 

 
trong xây dựng và sửa chữa phải mua ở những nguồn tin cậy, đảm bảo, không mua 

hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng không đảm bảo, hạn chế mua hàng 

nhiều nguồn sẽ khó khăn trong việc quản lý giá cả và nguồn gốc vật tư. 

�​ Trong hoạt động vận chuyển rác, thu gom rác y tế đã có một tuyến đường nhất 

định đối với mỗi xe vận chuyển nên kế toán cần lập một mức định mức cho xăng 

dầu tức là nên áp dụng việc khoán dầu theo lộ trình tuyến đường để quản lý tốt 

hơn việc và chống lãng phí khi mua nhiên liệu. 

Việc xác định TK 6321 – Giá vốn hàng bán trong Bộ phận Công trình còn nhiều bất cập 

như giá vốn nhiều công trình sau khi căn cứ vào bảng dự toán công trình (không phải dự 

toán nội bộ) xác định doanh thu của công trình từ đó suy ngược lại giá vốn bằng cách lấy 

tỷ trọng từ 95% đến 97% của doanh thu của công trình đó tuy nhiên tỉ trọng này không có 

cơ sở để xác định chính xác. Điều này phản ánh giá vốn của từng công trình không đúng 

thực tế .Vì vậy, kế toán viên cần phải tập hợp chính xác từ nhân công, vật tư… của từng 

công trình, bên cạnh đó còn phải kiểm tra đối chiếu từng hóa đơn vật tư, bảng chấm công 

thường xuyên với dự toán của công trình để phát hiện kịp thời những chênh lệch bất 

thường tránh đội chi phí lên cao gây nên những khoản lỗ. 

Công ty thực hiện phân bổ chi phí cho từng bộ phận để xác định kết quả kinh doanh cuối 

kỳ như sau: 

�​ TK 9111 (Công trình): gồm có TK 6321, TK 5111 

�​ TK 9112 (Vận chuyển rác): gồm có TK 6322, TK 5112, 50% TK 642, 50% TK 

8211 

�​ TK 9113 (Thu gom rác): gồm có TK 6323, TK 5113, 50% TK 642, 50% TK 8211 

�​ TK 9114 (Rác y tế): gồm có TK 6324, TK 5114 

�​ TK 9115 (Vớt rác): gồm có TK 6325, TK 5115 

 



 

�​ TK 9116 (Hoạt động khác): gồm có TK 635, TK 515, TK 711, TK 811 
 

=>Việc phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp 

cho các bộ phận chỉ tập trung vào Bộ phận Vận chuyển rác và Thu gom rác trong khi 

hai khoản chi phí này đều được sử dụng cho tất cả bộ phân điều này sẽ giúp cho kế 

 



 

 
toán giảm bớt việc hạch toán và xử lý số liệu nhưng không phản ánh chính xác tình 

hình kinh doanh của từng bộ phận.Vì vậy, công ty nên phân bổ đồng đều cho các bộ 

phận khác để có cái nhìn chi tiết hơn về hiệu quả cũng như năng suất làm việc của 

từng bộ phận từ đó giúp ban lãnh đạo có thể thấy được mảng hoạt động nào còn yếu 

kém cần phải kiểm soát chặt chẽ bộ phận đó. 

Việc sử dụng phần mềm còn chưa được phân quyền sử dụng tức là chưa phân rõ quyền 

hạn sử dụng của từng người trong phòng kế toán nên tính bảo mật không có. Vì vậy cần 

quản lý chặt chẽ nên có những quy định bắt buộc đối với những nhân viên không thuộc 

phòng kế toán rằng không được thao tác trực tiếp với những máy tính trong phòng kế 

toán vì có thể cập nhật hoặc đánh cắp dữ liệu kế toán. 

Nếu có thể, công ty nên xây dựng hệ thống kế toán quản trị nhằm dự toán ngân sách, dự 

toán chi phí, phân tích biến động chi phí, thiết lập thông tin kế toán quản trị cho việc ra 

quyết định…nhằm tham mưu cho lãnh đạo trong việc ra và thực hiện các quyết định kinh 

tế. 

Ngoài ra, do công việc vào thời điểm cuối năm khá lớn nên đòi hỏi kế toán phải có khả 

năng làm việc dưới áp lực với tính chuyên nghiệp cao. Vì vậy, công ty nên tổ chức nâng 

cao trình độ chuyên môn và kỹ năng làm việc độc lập, chuyên nghiệp cho nhân viên kế 

toán. Ví dụ, công ty có thể cử nhân viên kế toán tham gia các khóa bồi dưỡng về nghiệp 

vụ kế toán, nghiệp vụ thuế; yêu cầu kế toán viên phải thường xuyên cập nhật những quy 

định mới về kế toán và chính sách thuế 

 



 

 
KẾT LUẬN 

 
Trong quá trình thực tập, em đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu về đề tài ”Thực trạng kế 

toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ 

công ích Hóc Môn”. 

Như đã trình bày ở trên, với đặc thù là một công ty hoạt động công ích, công ty đã 

xây dựng được cho mình một bộ máy quản lý và công tác kế toán phù hợp với tính chất 

công việc hoạt động kinh doanh của mình. Phần lớn là có đặc điểm, quy trình làm việc 

giống với các kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh nói chung.Tuy 

nhiên có một vài đặc điểm khác chẳng hạn như công ty không sử dụng tài khoản 641 mà 

sử dụng tài khoản 642”Chi phí quản lý doanh nghiệp” để tập hợp chi phí tiếp khách, taxi, 

điện nước….Việc mua nguyên vật liệu, vật tư được sử dụng thẳng vào công trình không 

qua nhập kho hoặc trích các khoản lương như KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN…cho các 

bộ phận thu gom rác, vận chuyển rác, rác y tế thì kế toán trích thẳng vào tài khoản 154 

của từng bộ phận đó chứ không trích vào chi phí nhân công trực tiếp như đã học. 

Bên cạnh đó, việc hoàn thiện công tác kế toán là một quá trình tất yếu, nhất là 

trong quá trình nền kinh tế đang trên đà hội nhập thế giới,thì lợi nhuận trở thành mối 

quan tâm hàng đầu của mọi doanh nghiệp đòi hỏi công tác kế toán phải quản lý chặt chẽ 

hơn.Vì vậy, trên cơ sở thực tế đã nêu em đã đi vào phân tích những ưu điểm cần phát huy 

và những nhược điểm cần khắc phục trong công tác kế toán tại công ty. Từ đó, em đã đề 

xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nói chung và kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ công 

ích Hóc Môn. 
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